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THÔNG BÁO 

Tuyển dụng viên chức vào làm việc tại các đơn vị sự nghiệp 

trực thuộc Sở Y tế tỉnh Lào Cai năm 2024 

 

Căn cứ Quyết định số 2663/QĐ-UBND ngày 21/10/2023 của UBND tỉnh 

Lào Cai về việc phê duyệt kế hoạch tuyển dụng viên chức sự nghiệp y tế tỉnh Lào 

Cai năm 2024.  

Căn cứ Kế hoạch số 114/KH-SYT ngày 28/10/2024 của Sở Y tế tỉnh Lào 

Cai về việc tuyển dụng viên chức vào làm việc tại các đơn vị sự nghiệp trực thuộc 

Sở Y tế tỉnh Lào Cai 2024; 

Sở Y tế tỉnh Lào Cai thông báo tuyển dụng viên chức vào làm việc tại các 

đơn vị sự nghiệp trực thuộc Sở Y tế năm 2024, cụ thể như sau: 

 

1. Số lượng việc làm cần tuyển: 156 chỉ tiêu chỉ tiêu của các đơn vị sự nghiệp 

công lập tự đảm bảo một phần chi thường xuyên và đơn vị do ngân sách nhà nước 

đảm bảo chi thường xuyên trực thuộc Sở Y tế tỉnh Lào Cai 

(Có Phụ lục chi tiết kèm theo) 

2. Vị trí việc làm cần tuyển 

- Bác sĩ hạng III                                          Mã số: V.08.01.03 

- Bác sĩ y học dự phòng hạng III                Mã số: V.08.02.06 

- Điều dưỡng hạng III                                 Mã số: V.08.05.12 

- Điều dưỡng hạng IV                                 Mã số: V.08.05.13 

- Hộ sinh hạng III                                        Mã số: V.08.06.15 

- Hộ sinh hạng IV                                        Mã số: V.08.06.16 

- Kỹ thuật y hạng III                                    Mã số: V.08.07.18 

- Kỹ thuật y hạng IV                                    Mã số: V.08.07.19 

- Dược hạng IV                                            Mã số: V.08.08.23 

- Y sĩ hạng IV                                              Mã số: V.08.03.07 

- Kỹ thuật thiết bị y tế hạng III 

- Y tế công cộng hạng III                            Mã số: V.08.04.10   
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- Công nghệ thông tin hạng III                    Mã số: V.11.06.14  

- Kế toán viên                                              Mã số: 06.031 

- Văn thư viên                                             Mã số: 02.007 

- Văn thư viên trung cấp                             Mã số: 02.008 

- Chuyên viên tổ chức bộ máy                    Mã số: 01.003 

- Chuyên viên về quản lý nguồn nhân lực  Mã số: 01.003 

- Chuyên viên về tài chính                          Mã số: 01.003      

- Chuyên viên về tổng hợp                          Mã số: 01.003 

- Công tác xã hội viên                                Mã số: V.09.04.02 

3. Tiêu chuẩn, điều kiện đăng ký dự tuyển 

3.1. Những người có đủ các điều kiện sau được đăng ký dự tuyển  

Người dự tuyển vào làm việc vào các đơn vị y tế trực thuộc Sở Y tế Lào Cai 

phải có đủ tiêu chuẩn về phẩm chất, chuyên môn nghiệp vụ, năng lực theo yêu cầu của 

vị trí việc làm, chức danh dự tuyển; đảm bảo các điều kiện theo quy định tại Điều 22, 

Mục I, Chương III, Luật Viên chức và điều kiện của đơn vị dự tuyển, cụ thể như sau: 

- Có quốc tịch Việt Nam và cư trú tại Việt Nam. 

- Từ đủ 18 tuổi trở lên. 

- Có đơn đăng ký dự tuyển. 

- Có lý lịch rõ ràng. 

- Có văn bằng, chứng chỉ đào tạo, chứng chỉ hành nghề hoặc có năng khiếu kỹ 

năng phù hợp với vị trí việc làm; 

- Đáp ứng các điều kiện khác theo yêu cầu của vị trí việc làm do đơn vị sự 

nghiệp công lập xác định nhưng không được trái với quy định của pháp luật. 

- Đủ sức khoẻ để thực hiện công việc hoặc nhiệm vụ. 

- Đáp ứng các điều kiện khác theo yêu cầu của vị trí việc làm do đơn vị sự 

nghiệp công lập xác định nhưng không được trái với quy định của pháp luật  

- Không phân biệt loại hình đào tạo, văn bằng, chứng chỉ, trường công lập, 

trường ngoài công lập, dân tộc, nam nữ, thành phần xã hội, tín ngưỡng, tôn giáo. 

3.2. Những người sau đây không được đăng ký dự tuyển 

- Mất năng lực hành vi dân sự hoặc bị hạn chế năng lực hành vi dân sự;  
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- Đang bị truy cứu trách nhiệm hình sự; đang chấp hành bản án, quyết định 

về hình sự của Tòa án; đang bị áp dụng biện pháp xử lý hành chính đưa vào cơ sở 

chữa bệnh, cơ sở giáo dục, trường giáo dưỡng. 

- Thuộc các trường hợp không được làm kế toán theo quy định của Luật Kế 

toán năm 2015 đối với những người đăng ký dự tuyển vào vị trí việc làm Kế toán 

viên. 

4. Tiếp nhận Phiếu đăng ký dự tuyển 

4.1. Thời gian: Từ 28/10/2024 đến hết 17h ngày 27/11/2024 

4.2. Địa điểm nhận Phiếu đăng ký dự tuyển viên chức 

Phòng Tổ chức cán bộ, Sở Y tế, Trụ sở Khối V, đường Chiềng On, phường 

Bình Minh, Thành phố Lào Cai, tỉnh Lào Cai. Điện thoại: 0243824708 

Lưu ý: Chỉ tiếp nhận trong giờ hành chính, ngày làm việc; trừ thứ Bảy, Chủ 

nhật, ngày nghỉ lễ. 

4.3. Số điện thoại liên hệ bộ phận được phân công tiếp nhận Phiếu đăng 

ký dự tuyển.  

Thí sinh có thể gọi vào số điện thoại: 0214.3824.708 (trong giờ hành chính) 

để được hỗ trợ tư vấn hoặc có thể truy cập vào địa chỉ https://syt.laocai.gov.vn để 

theo dõi, cập nhật thường xuyên các thông tin cần thiết liên quan đến xét tuyển 

viên chức ngành Y tế năm 2024. 

Lưu ý:  

- Phiếu đăng ký dự tuyển (theo Mẫu số 1 ban hành kèm theo Nghị định số 

85/2023/NĐ-CP ngày 07 tháng 12 năm 2023 của Chính phủ). Mẫu Phiếu đăng ký 

dự tuyển được đăng tải trên Trang thông tin điện tử Sở Y tế tỉnh Lào Cai (địa chỉ: 

https://syt.laocai.gov.vn). 

- Người đăng ký dự tuyển kê khai các văn bằng, chứng chỉ theo yêu cầu vị 

trí việc làm đăng ký xét tuyển đã được các cơ sở giáo dục đào tạo cấp trước ngày 

nộp Phiếu đăng ký dự tuyển (kèm theo các bản photo văn bằng, chứng chỉ, Bản 

sao giấy khai sinh (nếu là người dân tộc thiểu số); Giấy tờ chứng nhân ưu tiên 

(nếu có): con liệt sĩ, con thương binh, con bệnh binh... không cần chứng thực);  

- Mỗi thí sinh chỉ được đăng ký dự tuyển tại 01 (một) vị trí tuyển dụng 

(một nguyện vọng). Nếu đăng ký dự tuyển từ 02 vị trí trở lên sẽ bị loại khỏi danh 

sách dự tuyển. 

- Người đăng ký dự tuyển viên chức phải khai đầy đủ các nội dung yêu cầu 

trong Phiếu đăng ký dự tuyển tính đến thời điểm nộp phiếu và chịu trách nhiệm 

về tính chính xác của các nội dung kê khai trong phiếu (lưu ý không tẩy xóa, sửa 

chữa các thông tin); trường hợp khai không đúng thông tin hoặc giả mạo văn bằng, 

https://syt.laocai.gov.vn/
https://syt.laocai.gov.vn/
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chứng chỉ, giấy tờ đối tượng ưu tiên sẽ bị xử lý theo quy định của pháp luật, xóa 

tên trong danh sách dự tuyển hoặc hủy bỏ kết quả tuyển dụng 

- Phiếu đăng ký dự tuyển có thể viết tay hoặc đánh máy. 

4.4. Lệ phí xét tuyển 

Mức thu phí tuyển dụng (xét tuyển viên chức) được thực hiện theo Thông 

tư số 92/2021/TT-BTC ngày 28/10/2021 của Bộ Tài chính Quy định mức thu, chế 

độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí tuyển dụng, dự thi nâng ngạch, thăng hạng 

công chức, viên chức. Cụ thể: 400.000 đồng / một thí sinh dự tuyển; thí sinh nộp 

tiền vào tài khoản của Sở Y tế tỉnh Lào Cai khi nộp phiếu dự tuyển; người không 

trúng tuyển không được hoàn lại tiền thu phí tuyển dụng. 

Tài khoản Sở Y tế tỉnh Lào Cai số: 129000087972  

Ngân hàng Thương mại Cổ phần Công thương  

Việt Nam (VietinBank) Lào Cai.  

Mã QR-CODE: 

5. Hình thức, nội dung, địa điểm, thời gian tuyển dụng 

5.1. Hình thức tuyển dụng: Xét tuyển 

5.2. Nội dung tuyển dụng: 

Sở Y tế tỉnh Lào Cai tổ chức tuyển dụng viên chức ngành Y tế năm 2024 

bằng hình thức xét tuyển và được thực hiện theo 2 vòng được quy định tại Khoản 

6 Điều 1 Nghị định số 85/2023/NĐ-CP của Chính phủ (sửa đổi, bổ sung Điều 11 

Nghị định số 115/2020/NĐ-CP của Chính phủ) như sau: 

a) Vòng 1: Kiểm tra điều kiện dự tuyển tại Phiếu đăng ký dự tuyển theo yêu 

cầu của vị trí việc làm cần tuyển, nếu đáp ứng đủ điều kiện thì người dự tuyển 

được tham dự Vòng 2. 

Đối với vị trí việc làm yêu cầu kỹ năng sử dụng ngoại ngữ, tin học: Thực 

hiện thông qua các bài thi trắc nghiệm (hình thức thi trắc nghiệm 30 câu, nếu trả 

lời đúng 50% số câu hỏi trở lên thì người dự tuyển được thi tiếp vòng 2). 

Miễn thi ngoại ngữ, tin học đối với các trường hợp có văn bằng, chứng chỉ 

về ngoại ngữ và tin học theo quy định đáp ứng đủ tiêu chuẩn theo vị trí việc làm 

dự tuyển. 

b) Vòng 2: Thi kiểm tra kiến thức, kỹ năng hoạt động nghề nghiệp người 

dự tuyển theo yêu cầu của vị trí việc làm cần tuyển 

+ Hình thức: Vấn đáp 

+ Thời gian: 30 phút (thí sinh dự thi có không quá 15 phút chuẩn bị, không 

tính vào thời gian thi, có giám sát của đại diện của Công an, Ban giám sát, camera 

và ghi âm); 

+ Thang điểm: 100 điểm.  
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+ Không thực hiện việc phúc khảo đối với kết quả thi vấn đáp 

5.3. Thời gian và địa điểm xét tuyển 

Xét tuyển Vòng 1: Dự kiến tổ chức từ ngày 28/11/2024 đến 05/12/2024.  

Xét tuyển Vòng 2: xong trước ngày 15/12/2024. Địa điểm: Tại Trường Cao 

đẳng Lào Cai hoặc địa điểm khác (cụ thể Sở Y tế sẽ thông báo sau khi có kết quả 

xét tuyển Vòng 1). 

5.4. Tài liệu ôn tập: đăng tải trên trang Thông tin điện tử của Sở Y tế tỉnh 

Lào Cai theo địa chỉ: https://syt.laocai.gov.vn.  

Trên đây là thông báo tuyển dụng viên chức vào làm việc tại các đơn vị sự 

nghiệp trực thuộc Sở Y tế tỉnh Lào Cai năm 2024. Sở Y tế thông báo để các thí 

sinh có nhu cầu đăng ký tham gia dự tuyển, các cơ quan, đơn vị liên quan triển 

khai thực hiện./. 

 
Nơi nhận: 
- Sở Nội vụ (b/c);  

- Đài phát thanh truyền hình tỉnh (t/b);  

- Ban Giám đốc;  

- Các đơn vị y tế trực thuộc;  

- Các phòng ban thuộc Sở;  

- Cổng thông tin điện tử Sở Y tế;  

- Lưu VT, TCCB.  

 GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

 

Hoàng Quốc Hương 

 

https://syt.laocai.gov.vn/


Trình độ 

chuyên môn tối 

thiểu

Chuyên ngành Điều kiện ngoại ngữ Điều kiện tin học

(1) (2) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (12) -14 (15)

TỔNG SỐ 146 156

I Trung tâm Kiểm soát bệnh tật 12

1 Phòng Kế hoạch - Nghiệp vụ

TTKSBT-NVCN-02  

hoặc TTKSBT-

NVCN-05

 Bác sĩ (hạng III)

 hoặc Bác sĩ YHDP (Hạng 

III)

Hạng III

Thực hiện phòng, chống bệnh truyền nhiễm, bệnh mới nổi; thực hiện hoạt 

động phòng, chống dịch; thực hiện hoạt động phòng, chống Lao, Phong, da 

liễu; thực hiện hoạt động tiêm chủng, tiêm chủng dịch vụ

1 Đại học
Y khoa/

Y học dự phòng

Có kỹ năng sử dụng được ngoại ngữ 

hoặc sử dụng được tiếng dân tộc 

thiểu số đối với công chức công tác ở 

vùng dân tộc thiểu số theo yêu cầu 

của vị trí việc làm.

Có kỹ năng sử dụng công nghệ thông 

tin cơ bản

Mã VTVL: TTKSBT-NVCN-02 áp 

dụng với Hạng CDNN  Bác sĩ (hạng III)

Mã VTVL: TTKSBT-NVCN-05 áp 

dụng với Hạng CDNN Bác sĩ YHDP 

(Hạng III)

2 Phòng Tổ chức - Hành chính TTKSBT-CMDC-28
Chuyên viên về quản lý 

nguồn nhân lực
Chuyên viên Thực hiện công tác quản lý nguồn nhân lực, chế độ chính sách 1 Đại học Luật

Có kỹ năng sử dụng được ngoại ngữ 

hoặc sử dụng được tiếng dân tộc 

thiểu số theo yêu cầu nhiệm vụ;

Có kỹ năng sử dụng công nghệ thông 

tin cơ bản

3 Khoa Phòng chống bệnh Truyền nhiễm

TTKSBT-NVCN-02  

hoặc TTKSBT-

NVCN-05

 Bác sĩ (hạng III)

 hoặc Bác sĩ YHDP (Hạng 

III)

Hạng III

Thực hiện phòng, chống bệnh truyền nhiễm, bệnh mới nổi; thực hiện hoạt 

động phòng, chống dịch; thực hiện hoạt động phòng, chống Lao, Phong, da 

liễu; thực hiện hoạt động tiêm chủng, tiêm chủng dịch vụ

3 Đại học

Y khoa/

Y học dự phòng/

các chuyên ngành 

Truyền nhiễm, Lao

Có kỹ năng sử dụng được ngoại ngữ 

hoặc sử dụng được tiếng dân tộc 

thiểu số đối với công chức công tác ở 

vùng dân tộc thiểu số theo yêu cầu 

của vị trí việc làm.

Có kỹ năng sử dụng công nghệ thông 

tin cơ bản

4 Khoa Phòng chống bệnh không lây nhiễm

TTKSBT-NVCN-02  

hoặc TTKSBT-

NVCN-05

 Bác sĩ (hạng III)

 hoặc Bác sĩ YHDP (Hạng 

III)

Hạng III

Thực hiện các hoạt động phòng chống bệnh không lây nhiễm, rối loạn 

chuyển hóa; công tác phòng chống tác hại của thuốc lá, lạm dụng rượu bia 

và đồ uống có cồn; khám đa khoa

2 Đại học
Y khoa/

Y học dự phòng

Có kỹ năng sử dụng được ngoại ngữ 

hoặc sử dụng được tiếng dân tộc 

thiểu số đối với công chức công tác ở 

vùng dân tộc thiểu số theo yêu cầu 

của vị trí việc làm.

Có kỹ năng sử dụng công nghệ thông 

tin cơ bản

5 Khoa Dinh dưỡng

TTKSBT-NVCN-02  

hoặc TTKSBT-

NVCN-05

 Bác sĩ (hạng III)

 hoặc Bác sĩ YHDP (Hạng 

III)

Hạng III Thực hiện công tác phòng chống các bệnh về dinh dưỡng cộng đồng 1 Đại học
Y khoa/

Y học dự phòng

Có kỹ năng sử dụng được ngoại ngữ 

hoặc sử dụng được tiếng dân tộc 

thiểu số đối với công chức công tác ở 

vùng dân tộc thiểu số theo yêu cầu 

của vị trí việc làm.

Có kỹ năng sử dụng công nghệ thông 

tin cơ bản

6 Khoa Bệnh nghề nghiệp 

TTKSBT-NVCN-02  

hoặc TTKSBT-

NVCN-05

 Bác sĩ (hạng III)

 hoặc Bác sĩ YHDP (Hạng 

III)

Hạng III

Thực hiện công tác phòng chống bệnh nghề nghiệp; công tác phòng chống 

tai nạn thương tích và xây dựng cộng đồng an toàn; công tác vệ sinh an toàn 

lao động

1 Đại học Y khoa

Có kỹ năng sử dụng được ngoại ngữ 

hoặc sử dụng được tiếng dân tộc 

thiểu số đối với công chức công tác ở 

vùng dân tộc thiểu số theo yêu cầu 

của vị trí việc làm.

Có kỹ năng sử dụng công nghệ thông 

tin cơ bản

7 Khoa Sức khỏe sinh sản

TTKSBT-NVCN-02  

hoặc TTKSBT-

NVCN-05

 Bác sĩ (hạng III)

 hoặc Bác sĩ YHDP (Hạng 

III)

Hạng III
Thực hiện công tác chăm sóc sức khỏe sinh sản, khám chữa bệnh sản phụ 

khoa
1 Đại học

Y khoa/

chuyên ngành Sản phụ 

khoa

Có kỹ năng sử dụng được ngoại ngữ 

hoặc sử dụng được tiếng dân tộc 

thiểu số đối với công chức công tác ở 

vùng dân tộc thiểu số theo yêu cầu 

của vị trí việc làm.

Có kỹ năng sử dụng công nghệ thông 

tin cơ bản

8 Khoa Ký sinh trùng

TTKSBT-NVCN-02  

hoặc TTKSBT-

NVCN-05

 Bác sĩ (hạng III)

 hoặc Bác sĩ YHDP (Hạng 

III)

Hạng III Thực hiện công tác ký sinh trùng côn trùng 1 Đại học
Y khoa/

Y học dự phòng

Có kỹ năng sử dụng được ngoại ngữ 

hoặc sử dụng được tiếng dân tộc 

thiểu số đối với công chức công tác ở 

vùng dân tộc thiểu số theo yêu cầu 

của vị trí việc làm.

Có kỹ năng sử dụng công nghệ thông 

tin cơ bản

9 Phòng khám đa khoa

TTKSBT-NVCN-02  

hoặc TTKSBT-

NVCN-05

 Bác sĩ (hạng III)

 hoặc Bác sĩ YHDP (Hạng 

III)

Hạng III Thực hiện công tác khám bệnh, khám sức khỏe 1 Đại học Y khoa

Có kỹ năng sử dụng được ngoại ngữ 

hoặc sử dụng được tiếng dân tộc 

thiểu số đối với công chức công tác ở 

vùng dân tộc thiểu số theo yêu cầu 

của vị trí việc làm.

Có kỹ năng sử dụng công nghệ thông 

tin cơ bản

II Trung tâm Giám định y khoa 1

1 Phòng khám Giám định TTGĐYK-CMNV-02 Bác sĩ (hạng III) Hạng III Khám bệnh, thụ lý hồ sơ khám giám định, giám định y khoa 1 Đại học Y khoa

Có kỹ năng sử dụng được ngoại ngữ 

hoặc sử dụng được tiếng dân tộc 

thiểu số đối với công chức công tác ở 

vùng dân tộc thiểu số theo yêu cầu 

của vị trí việc làm.

Có kỹ năng sử dụng công nghệ thông 

tin cơ bản

III Bệnh viện đa khoa tỉnh 5

BIỂU PHÊ DUYỆT SỐ LƯỢNG, VỊ TRÍ VIỆC LÀM VIÊN CHỨC CẦN TUYỂN VÀO CÁC ĐƠN VỊ SỰ NGHIỆP CÔNG LẬP TRỰC THUỘC SỞ Y TẾ

(Kèm theo Quyết định số:           /KH-SYT ngày        tháng     năm 2024 của UBND tỉnh Lào Cai)

Cơ quan, đơn vịSTT Ghi chú
Số lượng 

(người)
Mô tả công việc

Hạng 

CDNN
Tên vị trí việc làm

Mã vị trí 

việc làm

Yêu cầu về trình độ
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Trình độ 

chuyên môn tối 

thiểu

Chuyên ngành Điều kiện ngoại ngữ Điều kiện tin học

(1) (2) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (12) -14 (15)

Cơ quan, đơn vịSTT Ghi chú
Số lượng 

(người)
Mô tả công việc

Hạng 

CDNN
Tên vị trí việc làm

Mã vị trí 

việc làm

Yêu cầu về trình độ

1 Khoa Tai Mũi Họng
BVĐKT-NVCN-

03
Bác sĩ (hạng III) Hạng III

Khám bệnh, chữa bệnh, phẫu thủ thuật, thường trực, nghiên cứu 

khoa học, hỗ trợ luân phiên theo sự phân công
1 Thạc sĩ Tai Mũi Họng

Có kỹ năng sử dụng được ngoại ngữ 

hoặc sử dụng được tiếng dân tộc 

thiểu số đối với công chức công tác ở 

vùng dân tộc thiểu số theo yêu cầu 

của vị trí việc làm.

Có kỹ năng sử dụng công nghệ thông 

tin cơ bản

2 Khoa Hóa sinh - Vi sinh
BVĐKT-NVCN-

15
Kỹ thuật y (Hạng III) Hạng III

Lấy mẫu bệnh phẩm, thực hiện các quy trình xét nghiệm sinh hóa, vi 

sinh, sinh học phân tử, nuôi cấy.Chịu trách nhiệm kết luận trả kết 

quả xét nghiệm đã thực hiện theo nhiệm vụ được phân công

1 Đại học
Kỹ thuật xét nghiệm y 

học

Có kỹ năng sử dụng được ngoại ngữ 

hoặc sử dụng được tiếng dân tộc 

thiểu số đối với công chức công tác ở 

vùng dân tộc thiểu số theo yêu cầu 

của vị trí việc làm.

Có kỹ năng sử dụng công nghệ thông 

tin cơ bản

3 Trung tâm Tim mạch BVĐK-NVCN-09 Điều dưỡng (hạng III) Hạng III Chăm sóc người bệnh, hỗ trợ bác sĩ thực hiện thủ thuật chuyên khoa 1 Đại học Điều dưỡng

Có kỹ năng sử dụng được ngoại ngữ 

hoặc sử dụng được tiếng dân tộc 

thiểu số đối với công chức công tác ở 

vùng dân tộc thiểu số theo yêu cầu 

của vị trí việc làm.

Có kỹ năng sử dụng công nghệ thông 

tin cơ bản

4
Trung tâm Ung bướu và Y học hạt 

nhân
BVĐK-NVCN-09 Điều dưỡng (hạng III) Hạng III Chăm sóc người bệnh, hỗ trợ bác sĩ thực hiện thủ thuật chuyên khoa 1 Đại học Điều dưỡng

Có kỹ năng sử dụng được ngoại ngữ 

hoặc sử dụng được tiếng dân tộc 

thiểu số đối với công chức công tác ở 

vùng dân tộc thiểu số theo yêu cầu 

của vị trí việc làm.

Có kỹ năng sử dụng công nghệ thông 

tin cơ bản

5 Phòng Tài chính Kế toán
BVĐKT-CMDC-

47
Kế toán viên

Kế toán 

viên

Thực hiện công tác Thu: viện phí, chi phí sử dụng dịch vụ và các 

khoản thu khác trong đơn vị; Thanh quyết toán chi phí khám chữa 

bệnh theo quỹ Bảo hiểm y tế theo Hợp đồng khám chữa bệnh ký với 

cơ quan BHXH

1 Đại học
Kế toán, kiểm toán, 

tài chính

Có kỹ năng sử dụng được ngoại ngữ 

hoặc sử dụng được tiếng dân tộc 

thiểu số theo yêu cầu nhiệm vụ;

Có kỹ năng sử dụng công nghệ thông 

tin cơ bản

IV Bệnh viện Y học cổ truyền 16

1 Phòng TCHC-QT-VTTBYT BVYHCT-CMDC-41 Văn thư viên Văn thư viên

- Tham gia vận hành hệ thống quản lý tài liệu, tài liệu điện tử của cơ quan; 

trực tiếp thực thi nhiệm vụ của văn thư cơ quan theo quy định.

- Thực hiện quản lý lưu trữ hồ sơ, tài liệu theo quy định của công tác văn 

thư; tổ chức việc thống kê lưu trữ các tài liệu, số liệu theo yêu cầu của 

nghiệp vụ công tác văn thư.

- Trực tiếp thực thi nhiệm vụ công tác văn thư cơ quan và các nhiệm vụ 

khác được cấp trên giao.

- Phối hợp với các đơn vị, cá nhân liên quan thực thi hoạt động nghiệp vụ 

văn thư liên quan đến nhiệm vụ được phân công.

- Thực hiện các nhiệm vụ khác do cấp trên phân công.

1 Đại học Văn thư - Lưu trữ

 Có kỹ năng sử dụng được ngoại ngữ 

hoặc sử dụng được tiếng dân tộc 

thiểu số đối với công chức công tác ở 

vùng dân tộc thiểu số theo yêu cầu 

của vị trí việc làm.

Có kỹ năng sử dụng công nghệ thông 

tin cơ bản

2 Phòng Tài chính kế toán BVYHCT-CMDC-48 Chuyên viên về tài chính Chuyên viên

- Tham gia xây dựng văn bản quy phạm pháp luật, chiến lược, quy hoạch, 

kế hoạch, chính sách, chương trình, dự án, đề án thuộc lĩnh vực tài chính.

- Tham mưu hướng dẫn và triển khai thực hiện các văn bản thuộc lĩnh vực 

tài chính tại đơn vị. Kiểm tra, sơ kết, tổng kết việc thực hiện các văn bản.

- Tham gia thẩm định các văn bản thuộc lĩnh vực tài chính. Chủ trì hoặc 

tham gia tổ chức triển khai thực hiện các hoạt động chuyên môn, nghiệp vụ 

theo nhiệm vụ được phân công. Phối hợp các đơn vị liên quan tham mưu 

hoạch định và thực thi chính sách liên quan đến đơn vị, ngành, lĩnh vực 

nhiệm vụ được phân công.

- Thực hiện các nhiệm vụ khác do cấp trên phân công.

1 Đại học Tài chính

Có kỹ năng sử dụng được ngoại ngữ 

hoặc sử dụng được tiếng dân tộc 

thiểu số theo yêu cầu nhiệm vụ;

Có kỹ năng sử dụng công nghệ thông 

tin cơ bản

BVYHCT-CMDC-39
Công nghệ thông tin hạng 

III
Hạng III

- Quản lý, vận hành hệ thống cơ sở hạ tầng kỹ thuật công nghệ thông tin, 

trung tâm tích hợp dữ liệu, các hệ thống thông tin, chương trình ứng dụng, 

phần mềm dùng chung của đơn vị.

- Kiểm tra, kiểm định, kiểm thử, đánh giá tính tuân thủ các yêu cầu, quy 

định, chính sách về công nghệ thông tin, an toàn thông tin của các cơ quan, 

tổ chức và các sản phẩm, dịch vụ công nghệ thông tin;

- Tham gia xây dựng và tổ chức thực hiện các chương trình, đề án, dự án về 

công nghệ thông tin của cơ quan, đơn vị. Tham gia xây dựng quy chế, quy 

trình, tài liệu hướng dẫn kỹ thuật; tham gia xây dựng định mức kinh tế - kỹ 

thuật trong phân tích, thiết kế và ứng dụng công nghệ thông tin, an toàn 

thông tin; tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ cho viên chức công nghệ thông tin 

hạng thấp hơn

- Tham gia thực hiện các nhiệm vụ phối hợp về an ninh mạng theo quy định 

hoặc theo yêu cầu của cơ quan có thẩm quyền

- Thực hiện các nhiệm vụ khác do cấp trên phân công.

1 Đại học
Máy tính, Công nghệ 

thông tin

Có kỹ năng sử dụng được ngoại ngữ 

hoặc tiếng dân tộc thiểu số (đối với 

viên chức công tác ở vùng dân tộc 

thiểu số) theo yêu cầu của vị trí việc 

làm;

3 Phòng KH-ĐT-CĐT-CNTT
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Trình độ 

chuyên môn tối 

thiểu

Chuyên ngành Điều kiện ngoại ngữ Điều kiện tin học

(1) (2) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (12) -14 (15)

Cơ quan, đơn vịSTT Ghi chú
Số lượng 

(người)
Mô tả công việc

Hạng 

CDNN
Tên vị trí việc làm

Mã vị trí 

việc làm

Yêu cầu về trình độ

BVYHCT-CMDC-35 Chuyên viên về tổng hợp Chuyên viên

- Xây dựng văn bản quy phạm pháp luật, chiến lược, quy hoạch, kế hoạch, 

chính sách, chương trình, đề án, dự án thuộc lĩnh vực được giao.

- Hướng dẫn và triển khai thực hiện các văn bản thuộc lĩnh vực được giao. 

Kiểm tra, sơ kết, tổng kết việc thực hiện các văn bản.

- Tham gia thẩm định các văn bản. Thực hiện các hoạt động chuyên môn, 

nghiệp vụ theo nhiệm vụ được phân công.

- Thực hiện các nhiệm vụ khác do cấp trên phân công.

2 Đại học Y khoa/ Y học cổ truyền

 Có kỹ năng sử dụng được ngoại ngữ 

hoặc sử dụng được tiếng dân tộc 

thiểu số theo yêu cầu nhiệm vụ;

Có kỹ năng sử dụng công nghệ thông 

tin cơ bản

4 Phòng Điều dưỡng BVYHCT-NVCN-09 Điều dưỡng hạng III Hạng III

-  Tham gia xây dựng văn bản thuộc lĩnh vực Điều dưỡng.

- Tham mưu hướng dẫn và triển khai thực hiện các văn bản thuộc lĩnh vực 

điều dưỡng. Kiểm tra, sơ kết, tổng kết việc thực hiện các văn bản.

- Tham gia thẩm định các văn bản thuộc lĩnh vực Điều dưỡng. Chủ trì hoặc 

tham gia tổ chức triển khai thực hiện các hoạt động chuyên môn, nghiệp vụ 

theo nhiệm vụ được phân công. Phối hợp các đơn vị liên quan tham mưu 

hoạch định và thực thi chính sách liên quan đến đơn vị, ngành, lĩnh vực 

nhiệm vụ được phân công.

- Thực hiện các nhiệm vụ khác do cấp trên phân công.

2 Đại học Điều dưỡng đa khoa

Có kỹ năng sử dụng được ngoại ngữ 

hoặc sử dụng được tiếng dân tộc 

thiểu số đối với công chức công tác ở 

vùng dân tộc thiểu số theo yêu cầu 

của vị trí việc làm.

Có kỹ năng sử dụng công nghệ thông 

tin cơ bản

BVYHCT-NVCN-03 Bác sĩ (hạng III) Hạng III

- Thực hiện nhiệm vụ bác sĩ hạng III theo Điều 6 Thông tư liên tịch số 

10/2015/TTLT-BYT-BNV ngày 27/5/2015 quy định mã số, tiêu chuẩn, 

chức danh nghề nghiệp bác sĩ, bác sĩ Y học dự phòng và Mục 5, mục 6 

Điều 1 Thông tư số 03/2022/TT-BYT ngày 26/4/2022 sửa đổi, bổ sung 

một số quy định về tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp viên chức chuyên 

ngành y tế.

1 Đại học Y khoa/ Y học cổ truyền

Có kỹ năng sử dụng được ngoại ngữ 

hoặc sử dụng được tiếng dân tộc 

thiểu số đối với công chức công tác ở 

vùng dân tộc thiểu số theo yêu cầu 

của vị trí việc làm.

Có kỹ năng sử dụng công nghệ thông 

tin cơ bản

BVYHCT-NVCN-10 Điều dưỡng hạng IV Hạng IV

- Thực hiện nhiệm vụ Điều dưỡng hạng IV theo Điều 6 Thông tư liên tịch 

số 26/2015/TTLT-BYT-BNV ngày 07/10/2015 quy định mã số, tiêu 

chuẩn, chức danh nghề nghiệp điều dưỡng, nữ hộ sinh, kỹ thuật y và Mục 5, 

Điều 3 Thông tư số 03/2022/TT-BYT ngày 26/4/2022 sửa đổi, bổ sung 

một số quy định về tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp viên chức chuyên 

ngành y tế.

1 Cao đẳng Điều dưỡng đa khoa

BVYHCT-NVCN-16 Kỹ thuật y hạng IV Hạng IV

- Thực hiện nhiệm vụ Kỹ thuật y hạng IV theo Điều 10 Thông tư liên tịch 

số 26/2015/TTLT-BYT-BNV ngày 07/10/2015 quy định mã số, tiêu 

chuẩn, chức danh nghề nghiệp điều dưỡng, nữ hộ sinh, kỹ thuật y và Mục 

15, Điều 3 Thông tư số 03/2022/TT-BYT ngày 26/4/2022 sửa đổi, bổ sung 

một số quy định về tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp viên chức chuyên 

ngành y tế.

1 Cao đẳng
Kỹ thuật phục hồi chức 

năng

BVYHCT-NVCN-03 Bác sĩ (hạng III) Hạng III

- Thực hiện nhiệm vụ bác sĩ hạng III theo Điều 6 Thông tư liên tịch số 

10/2015/TTLT-BYT-BNV ngày 27/5/2015 quy định mã số, tiêu chuẩn, 

chức danh nghề nghiệp bác sĩ, bác sĩ Y học dự phòng và Mục 5, mục 6 

Điều 1 Thông tư số 03/2022/TT-BYT ngày 26/4/2022 sửa đổi, bổ sung 

một số quy định về tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp viên chức chuyên 

ngành y tế.

1 Đại học Y khoa

Có kỹ năng sử dụng được ngoại ngữ 

hoặc sử dụng được tiếng dân tộc 

thiểu số đối với công chức công tác ở 

vùng dân tộc thiểu số theo yêu cầu 

của vị trí việc làm.

Có kỹ năng sử dụng công nghệ thông 

tin cơ bản

BVYHCT-NVCN-16 Kỹ thuật y hạng IV Hạng IV

- Thực hiện nhiệm vụ Kỹ thuật y hạng IV theo Điều 10 Thông tư liên tịch 

số 26/2015/TTLT-BYT-BNV ngày 07/10/2015 quy định mã số, tiêu 

chuẩn, chức danh nghề nghiệp điều dưỡng, nữ hộ sinh, kỹ thuật y và Mục 

15, Điều 3 Thông tư số 03/2022/TT-BYT ngày 26/4/2022 sửa đổi, bổ sung 

một số quy định về tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp viên chức chuyên 

ngành y tế.

1 Cao đẳng
Kỹ thuật phục hồi chức 

năng

7 Khoa Châm cứu dưỡng sinh BVYHCT-NVCN-16 Kỹ thuật y hạng IV Hạng IV

- Thực hiện nhiệm vụ Kỹ thuật y hạng IV theo Điều 10 Thông tư liên tịch 

số 26/2015/TTLT-BYT-BNV ngày 07/10/2015 quy định mã số, tiêu 

chuẩn, chức danh nghề nghiệp điều dưỡng, nữ hộ sinh, kỹ thuật y và Mục 

15, Điều 3 Thông tư số 03/2022/TT-BYT ngày 26/4/2022 sửa đổi, bổ sung 

một số quy định về tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp viên chức chuyên 

ngành y tế.

1 Cao đẳng
Kỹ thuật phục hồi chức 

năng

BVYHCT-NVCN-10 Điều dưỡng hạng IV Hạng IV

- Thực hiện nhiệm vụ Điều dưỡng hạng IV theo Điều 6 Thông tư liên tịch 

số 26/2015/TTLT-BYT-BNV ngày 07/10/2015 quy định mã số, tiêu 

chuẩn, chức danh nghề nghiệp điều dưỡng, nữ hộ sinh, kỹ thuật y và Mục 5, 

Điều 3 Thông tư số 03/2022/TT-BYT ngày 26/4/2022 sửa đổi, bổ sung 

một số quy định về tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp viên chức chuyên 

ngành y tế.

1 Cao đẳng Điều dưỡng đa khoa

BVYHCT-NVCN-15 Kỹ thuật y hạng III Hạng III

- Thực hiện nhiệm vụ Kỹ thuật y hạng IV theo Điều 10 Thông tư liên tịch 

số 26/2015/TTLT-BYT-BNV ngày 07/10/2015 quy định mã số, tiêu 

chuẩn, chức danh nghề nghiệp điều dưỡng, nữ hộ sinh, kỹ thuật y và Mục 

15, Điều 3 Thông tư số 03/2022/TT-BYT ngày 26/4/2022 sửa đổi, bổ sung 

một số quy định về tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp viên chức chuyên 

ngành y tế.

1 Đại học
Kỹ thuật phục hồi chức 

năng

Có kỹ năng sử dụng được ngoại ngữ 

hoặc sử dụng được tiếng dân tộc 

thiểu số đối với công chức công tác ở 

vùng dân tộc thiểu số theo yêu cầu 

của vị trí việc làm.

Có kỹ năng sử dụng công nghệ thông 

tin cơ bản

9 Khoa Khám bệnh BVYHCT-NVCN-03 Bác sĩ (hạng III) Hạng III

- Thực hiện nhiệm vụ bác sĩ hạng III theo Điều 6 Thông tư liên tịch số 

10/2015/TTLT-BYT-BNV ngày 27/5/2015 quy định mã số, tiêu chuẩn, 

chức danh nghề nghiệp bác sĩ, bác sĩ Y học dự phòng và Mục 5, mục 6 

Điều 1 Thông tư số 03/2022/TT-BYT ngày 26/4/2022 sửa đổi, bổ sung 

một số quy định về tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp viên chức chuyên 

ngành y tế.

1 Đại học Y khoa/Y học cổ truyền

Có kỹ năng sử dụng được ngoại ngữ 

hoặc sử dụng được tiếng dân tộc 

thiểu số đối với công chức công tác ở 

vùng dân tộc thiểu số theo yêu cầu 

của vị trí việc làm.

Có kỹ năng sử dụng công nghệ thông 

tin cơ bản

V Bệnh viện đa khoa thành phố 5

8 Khoa Phục hồi chức năng

3 Phòng KH-ĐT-CĐT-CNTT

5 Khoa Ngoại - Phụ - Ngũ quan

6 Khoa Nội - Nhi
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Trình độ 

chuyên môn tối 

thiểu

Chuyên ngành Điều kiện ngoại ngữ Điều kiện tin học

(1) (2) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (12) -14 (15)

Cơ quan, đơn vịSTT Ghi chú
Số lượng 

(người)
Mô tả công việc

Hạng 

CDNN
Tên vị trí việc làm

Mã vị trí 

việc làm

Yêu cầu về trình độ

1 Khoa Liên chuyên khoa BVĐKH-NVCN-03 Bác sĩ (hạng III) Hạng III
Thực hiện nhiệm vụ của Bác sĩ tại khoa; trực tiếp tham gia khám, chữa 

bệnh cho bệnh nhân
1 Đại học Răng Hàm Mặt 

Có kỹ năng sử dụng được ngoại ngữ 

hoặc sử dụng được tiếng dân tộc 

thiểu số đối với công chức công tác ở 

vùng dân tộc thiểu số theo yêu cầu 

của vị trí việc làm.

Có kỹ năng sử dụng công nghệ thông 

tin cơ bản

2 Phòng Kế hoạch tổng hợp BVĐKH-CMDC-39
Công nghệ thông tin hạng 

III
Hạng III

Quản lý, vận hành hệ thống cơ sở hạ tầng kỹ thuật công nghệ thông tin; 

tham gia xây dựng và tổ chức thực hiện các chương trình, đề án, dự án về 

công nghệ thông tin; tham gia thực hiện các nhiệm vụ phối hợp về an ninh 

mạng

2 Đại học
Kỹ thuật Điện tử - Viễn 

thông

Có kỹ năng sử dụng được ngoại ngữ 

hoặc tiếng dân tộc thiểu số (đối với 

viên chức công tác ở vùng dân tộc 

thiểu số) theo yêu cầu của vị trí việc 

làm;

3
Khoa Cấp cứu - Hồi sức tích cực - Chống 

độc
BVĐKH-NVCN-09 Điều dưỡng hạng IV Hạng IV

Thực hiện nhiệm vụ của Điều dưỡng, tham gia thực hiện các kỹ thuật tiêm 

truyền và chăm sóc bệnh nhân
2 Cao đẳng Điều dưỡng

VI Bệnh viện đa khoa huyện Bát Xát 3

1
Phòng Tổ chức hành chính - Tài chính kế 

toán
BVĐKH-CMDC-41 Văn thư viên Văn thư viên Thực hiện công tác văn thư lưu trữ 1 Đại học

Văn thư - Lưu trữ 

(Trường hợp có bằng 

đại học khác  phải có 

chứng chỉ bồi dưỡng 

nghiệp vụ văn thư do cơ 

sở đào tạo có thẩm 

quyền cấp hoặc có bằng 

tốt nghiệp Cao đẳng, 

Trung cấp ngành, 

chuyên ngành Văn thư 

hành chính, Văn thư  -

lưu trữ, lưu trữ)

 Có kỹ năng sử dụng được ngoại ngữ 

hoặc sử dụng được tiếng dân tộc 

thiểu số đối với công chức công tác ở 

vùng dân tộc thiểu số theo yêu cầu 

của vị trí việc làm.

Có kỹ năng sử dụng công nghệ thông 

tin cơ bản

2 Khoa Ngoại tổng hợp BVĐKH-NVCN-03 Bác sĩ (hạng III) Hạng III Thực hiện công tác khám, điều trị người bệnh 1 Đại học Y khoa

Có kỹ năng sử dụng được ngoại ngữ 

hoặc sử dụng được tiếng dân tộc 

thiểu số đối với công chức công tác ở 

vùng dân tộc thiểu số theo yêu cầu 

của vị trí việc làm.

Có kỹ năng sử dụng công nghệ thông 

tin cơ bản

3 Khoa Y học cổ truyền - Phục hồi chức năng BVĐKH-NVCN-03 Bác sĩ (hạng III) Hạng III Thực hiện công tác khám, điều trị người bệnh bằng YHCT 1 Đại học Y học cổ truyền

Có kỹ năng sử dụng được ngoại ngữ 

hoặc sử dụng được tiếng dân tộc 

thiểu số đối với công chức công tác ở 

vùng dân tộc thiểu số theo yêu cầu 

của vị trí việc làm.

Có kỹ năng sử dụng công nghệ thông 

tin cơ bản

VII Bệnh viện đa khoa huyện Bảo Thắng 13

1 Phòng Tổ chức hành chính BVĐKH-CMDC-30
Chuyên viên tổ chức bộ 

máy 
Chuyên viên Thực hiện nhiệm vụ tổ chức cán bộ của cơ quan 1 Đại học Quản trị nhân lực; Luật

Có kỹ năng sử dụng được ngoại ngữ 

hoặc sử dụng được tiếng dân tộc 

thiểu số theo yêu cầu nhiệm vụ;

Có kỹ năng sử dụng công nghệ thông 

tin cơ bản

2 Phòng Tài chính Kế toán BVĐKH-CMDC-46 Kế toán viên Kế toán viên
Thực hiện nhiệm vụ của kế toán thu viện phí trực tiếp, viện phí 

BHYT, các hoạt động dịch vụ buồng tự nguyện... 
1 Đại học Kế toán; Kiểm toán

Có kỹ năng sử dụng được ngoại ngữ 

hoặc sử dụng được tiếng dân tộc 

thiểu số theo yêu cầu nhiệm vụ;

Có kỹ năng sử dụng công nghệ thông 

tin cơ bản

3
Khoa Xét nghiệm (huyết học, hóa học, vi 

sinh)
BVĐKH-NVCN-03 Bác sĩ (hạng III) hạng III

Thực hiện nhiệm vụ của Bác sĩ tại khoa Xét nghiệm; trực tiếp thực 

hiện các xét nghiệm hóa sinh, huyết học 
1 Đại học Y khoa

Có kỹ năng sử dụng được ngoại ngữ 

hoặc sử dụng được tiếng dân tộc 

thiểu số đối với công chức công tác ở 

vùng dân tộc thiểu số theo yêu cầu 

của vị trí việc làm.

Có kỹ năng sử dụng công nghệ thông 

tin cơ bản

4
Khoa Cấp cứu - Hồi sức tích cực - Chống 

độc
BVĐKH-NVCN-03 Bác sĩ (hạng III) hạng III

Thực hiện nhiệm vụ của Bác sĩ tại khoa; trực tiếp tham gia cấp cứu, 

hồi sức tích cực cho bệnh nhân
1 Đại học Y khoa

Có kỹ năng sử dụng được ngoại ngữ 

hoặc sử dụng được tiếng dân tộc 

thiểu số đối với công chức công tác ở 

vùng dân tộc thiểu số theo yêu cầu 

của vị trí việc làm.

Có kỹ năng sử dụng công nghệ thông 

tin cơ bản

5 Khoa Ngoại tổng hợp

BVĐKH - NVCN-09 

hoặc BVĐKH - 

NVCN-08

Điều dưỡng hạng IV hoặc 

Điều dưỡng hạng III

Hạng IV 

hoặc Hạng 

III

Thực hiện nhiệm vụ chăm sóc, tiêm truyền và giáo dục sức khỏe cho 

bệnh nhân tại Khoa
1 Cao đẳng Điều dưỡng

* TH Thí sinh dự xét VTVL Điều 

dưỡng Hạng III, yêu cầu: Có kỹ 

năng sử dụng được ngoại ngữ hoặc 

sử dụng được tiếng dân tộc thiểu số 

đối với công chức công tác ở vùng 

dân tộc thiểu số theo yêu cầu của vị 

trí việc làm.

* TH Thí sinh dự xét VTVL Điều 

dưỡng Hạng IV: Không yêu cầu 

điều kiện ngoại ngữ

* TH Thí sinh dự xét VTVL Điều 

dưỡng Hạng III, yêu cầu: Có kỹ 

năng sử dụng công nghệ thông tin cơ 

bản

* TH Thí sinh dự xét VTVL Điều 

dưỡng Hạng IV: Không yêu cầu

+ Mã VTVL: BVĐKH-NVCN-09 

áp dụng với Hạng CDNN  Điều 

dưỡng hạng IV

+ Mã VTVL: BVĐKH-NVCN-08 

áp dụng với Hạng CDNN  Điều 

dưỡng hạng III. Yêu cầu trình độ 

Đại học  
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Trình độ 

chuyên môn tối 

thiểu

Chuyên ngành Điều kiện ngoại ngữ Điều kiện tin học

(1) (2) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (12) -14 (15)

Cơ quan, đơn vịSTT Ghi chú
Số lượng 

(người)
Mô tả công việc

Hạng 

CDNN
Tên vị trí việc làm

Mã vị trí 

việc làm

Yêu cầu về trình độ

BVĐKH-NVCN-03 Bác sĩ (hạng III) hạng III
Thực hiện nhiệm vụ của Bác sĩ tại khoa và trực tiếp tham gia khám, 

chữa bệnh cho bệnh nhân Nội khoa
1 Đại học Y khoa

Có kỹ năng sử dụng được ngoại ngữ 

hoặc sử dụng được tiếng dân tộc 

thiểu số đối với công chức công tác ở 

vùng dân tộc thiểu số theo yêu cầu 

của vị trí việc làm.

Có kỹ năng sử dụng công nghệ thông 

tin cơ bản

BVĐKH - NVCN-09 

hoặc BVĐKH - 

NVCN-08

Điều dưỡng hạng IV hoặc 

Điều dưỡng hạng III

Hạng IV 

hoặc Hạng 

III

Thực hiện nhiệm vụ chăm sóc, tiêm truyền và giáo dục sức khỏe cho 

bệnh nhân tại Khoa
2 Cao đẳng Điều dưỡng

* TH Thí sinh dự xét VTVL Điều 

dưỡng Hạng III, yêu cầu: Có kỹ 

năng sử dụng được ngoại ngữ hoặc 

sử dụng được tiếng dân tộc thiểu số 

đối với công chức công tác ở vùng 

dân tộc thiểu số theo yêu cầu của vị 

trí việc làm.

* TH Thí sinh dự xét VTVL Điều 

dưỡng Hạng IV: Không yêu cầu 

điều kiện ngoại ngữ

* TH Thí sinh dự xét VTVL Điều 

dưỡng Hạng III, yêu cầu: Có kỹ 

năng sử dụng công nghệ thông tin cơ 

bản

* TH Thí sinh dự xét VTVL Điều 

dưỡng Hạng IV: Không yêu cầu

+ Mã VTVL: BVĐKH-NVCN-09 

áp dụng với Hạng CDNN  Điều 

dưỡng hạng IV

+ Mã VTVL: BVĐKH-NVCN-08 

áp dụng với Hạng CDNN  Điều 

dưỡng hạng III. Yêu cầu trình độ 

Đại học  

7 Khoa Nhi

BVĐKH - NVCN-09 

hoặc BVĐKH - 

NVCN-08

Điều dưỡng hạng IV hoặc 

Điều dưỡng hạng III

Hạng IV 

hoặc Hạng 

III

Thực hiện nhiệm vụ chăm sóc, tiêm truyền và giáo dục sức khỏe cho 

bệnh nhân tại Khoa
2 Cao đẳng Điều dưỡng

* TH Thí sinh dự xét VTVL Điều 

dưỡng Hạng III, yêu cầu: Có kỹ 

năng sử dụng được ngoại ngữ hoặc 

sử dụng được tiếng dân tộc thiểu số 

đối với công chức công tác ở vùng 

dân tộc thiểu số theo yêu cầu của vị 

trí việc làm.

* TH Thí sinh dự xét VTVL Điều 

dưỡng Hạng IV: Không yêu cầu 

điều kiện ngoại ngữ

* TH Thí sinh dự xét VTVL Điều 

dưỡng Hạng III, yêu cầu: Có kỹ 

năng sử dụng công nghệ thông tin cơ 

bản

* TH Thí sinh dự xét VTVL Điều 

dưỡng Hạng IV: Không yêu cầu

+ Mã VTVL: BVĐKH-NVCN-09 

áp dụng với Hạng CDNN  Điều 

dưỡng hạng IV

+ Mã VTVL: BVĐKH-NVCN-08 

áp dụng với Hạng CDNN  Điều 

dưỡng hạng III. Yêu cầu trình độ 

Đại học  

8 Khoa Dược - VTYT
BVĐKH - NVCN - 

21

Kỹ thuật thiết bị y tế (hạng 

III)
Hạng III

Thực hiện nhiệm vụ quản lý, bảo quản, sửa chữa, bảo dưỡng trang 

thiết bị y tế và làm báo cáo về trang thiết bị y tế 
1 Đại học Kỹ thuật y sinh

Có kỹ năng sử dụng được ngoại ngữ 

hoặc sử dụng được tiếng dân tộc 

thiểu số đối với công chức công tác ở 

vùng dân tộc thiểu số theo yêu cầu 

của vị trí việc làm.

Có kỹ năng sử dụng công nghệ thông 

tin cơ bản

BVĐKH-NVCN-03 Bác sĩ (hạng III) hạng III Trực tiếp tham gia khám, chữa bệnh cho bệnh nhân tại khoa YHCT 1 Đại học Y khoa

Có kỹ năng sử dụng được ngoại ngữ 

hoặc sử dụng được tiếng dân tộc 

thiểu số đối với công chức công tác ở 

vùng dân tộc thiểu số theo yêu cầu 

của vị trí việc làm.

Có kỹ năng sử dụng công nghệ thông 

tin cơ bản

BVĐKH-NVCN-03 Bác sĩ (hạng III) hạng III
Trực tiếp tham gia khám, chữa bệnh cho bệnh nhân bằng phương 

pháp YHCT
1 Đại học Y học cổ truyền

Có kỹ năng sử dụng được ngoại ngữ 

hoặc sử dụng được tiếng dân tộc 

thiểu số đối với công chức công tác ở 

vùng dân tộc thiểu số theo yêu cầu 

của vị trí việc làm.

Có kỹ năng sử dụng công nghệ thông 

tin cơ bản

VIII Bệnh viện đa khoa huyện Bảo Yên 6

1 Khoa Ngoại tổng hợp BVĐKH-NVCN-03 Bác sĩ (hạng III) Hạng III Thực hiện nhiệm vụ khám bệnh, chữa bệnh tại khoa Ngoại tổng hợp 1 Đại học Y khoa

Có kỹ năng sử dụng được ngoại ngữ 

hoặc sử dụng được tiếng dân tộc 

thiểu số đối với công chức công tác ở 

vùng dân tộc thiểu số theo yêu cầu 

của vị trí việc làm.

Có kỹ năng sử dụng công nghệ thông 

tin cơ bản

2 Khoa Cận lâm sàng BVĐKH-NVCN-03 Bác sĩ (hạng III) Hạng III
Thực hiện ký kết quả xét nghiệm, đọc kết quả chẩn đoán, ký phiếu trả kết 

quả 
1 Đại học Y khoa

Có kỹ năng sử dụng được ngoại ngữ 

hoặc sử dụng được tiếng dân tộc 

thiểu số đối với công chức công tác ở 

vùng dân tộc thiểu số theo yêu cầu 

của vị trí việc làm.

Có kỹ năng sử dụng công nghệ thông 

tin cơ bản

3 Khoa Y học cổ truyền - Phục hồi chức năng BVĐKH-NVCN-03 Bác sĩ (hạng III) Hạng III
Khám bệnh, chữa bệnh bằng YHCT và thực hiện các kỹ thuật phục hồi 

chức năng tại Khoa YHCT
1 Đại học Y học cổ truyền

Có kỹ năng sử dụng được ngoại ngữ 

hoặc sử dụng được tiếng dân tộc 

thiểu số đối với công chức công tác ở 

vùng dân tộc thiểu số theo yêu cầu 

của vị trí việc làm.

Có kỹ năng sử dụng công nghệ thông 

tin cơ bản

4 Phòng TCHC-TCKT

BVĐKH-NVCN-42 

hoặc BVĐKH-

NVCN-41

Văn thư viên trung cấp 

hoặc Văn thư viên

Văn thư 

viên trung 

cấp hoặc 

Văn thư viên

Thực hiện các nhiệm vụ của Văn thư 1 Trung cấp

Văn thư - Lưu trữ; Lưu 

trữ học; Quản trị văn 

phòng

* TH Thí sinh dự xét VTVL Văn 

thư viên, yêu cầu: Có kỹ năng sử 

dụng được ngoại ngữ hoặc sử dụng 

được tiếng dân tộc thiểu số đối với 

công chức công tác ở vùng dân tộc 

thiểu số theo yêu cầu của vị trí việc 

làm.

* TH Thí sinh dự xét VTVL Văn 

thư viên trung cấp: Không yêu cầu 

điều kiện ngoại ngữ

* TH Thí sinh dự xét VTVL Văn 

thư viên, yêu cầu: Có kỹ năng sử 

dụng công nghệ thông tin cơ bản

* TH Thí sinh dự xét VTVL Văn 

thư viên trung cấp: Không yêu cầu

Mã VTVL: BVĐKH-NVCN-42 áp dụng 

với Hạng CDNN  Văn thư viên trung cấp

Mã VTVL: BVĐKH-NVCN-41 áp dụng 

với Hạng CDNN Văn thư viên

9 Khoa YHCT-PHCN

6 Khoa Nội tổng hợp 
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Trình độ 

chuyên môn tối 

thiểu

Chuyên ngành Điều kiện ngoại ngữ Điều kiện tin học

(1) (2) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (12) -14 (15)

Cơ quan, đơn vịSTT Ghi chú
Số lượng 

(người)
Mô tả công việc

Hạng 

CDNN
Tên vị trí việc làm

Mã vị trí 

việc làm

Yêu cầu về trình độ

BVĐKH-NVCN-39
Công nghệ thông tin hạng 

III
Hạng III

Quản lý, vận hành hệ thống cơ sở hạ tầng kỹ thuật công nghệ thông tin, 

trung tâm tích hợp dữ liệu, các hệ thống thông tin, chương trình ứng dụng, 

phần mềm dùng chung của đơn vị

1 Đại học Công nghệ thông tin

Có kỹ năng sử dụng được ngoại ngữ 

hoặc tiếng dân tộc thiểu số (đối với 

viên chức công tác ở vùng dân tộc 

thiểu số) theo yêu cầu của vị trí việc 

làm;

BVĐKH-NVCN-20 Y tế công cộng (hạng III) Hạng III
Xây dựng và triển khai các nghiên cứu khoa học, thống kê báo cáo tiến trình 

thực hiện kế hoạch
1 Đại học Y tế công cộng

Có kỹ năng sử dụng được ngoại ngữ 

hoặc sử dụng được tiếng dân tộc 

thiểu số đối với công chức công tác ở 

vùng dân tộc thiểu số theo yêu cầu 

của vị trí việc làm.

Có kỹ năng sử dụng công nghệ thông 

tin cơ bản

IX Bệnh viện đa khoa huyện Bắc Hà 15

1
Phòng Tổ chức hành chính - Tài chính 

kế toán

BVĐKH-CMDC-

30

Chuyên viên về tổ chức 

bộ máy

Chuyên 

viên

Tham gia nghiên cứu, xây dựng các quy định, quy hoạch, kế hoạch, 

chính sách, chương trình, dự án, đề án, lĩnh vực của đơn vị về tổ 

chức bộ máy; Tổ chức, hướng dẫn, theo dõi việc thực hiện chế độ, 

chính sách chuyên môn, nghiệp vụ; đề xuất các biện pháp để nâng 

cao hiệu lực, hiệu quả quản lý của đơn vị về tổ chức bộ máy. 

1 Đại học Luật

Có kỹ năng sử dụng được ngoại ngữ 

hoặc sử dụng được tiếng dân tộc 

thiểu số theo yêu cầu nhiệm vụ;

Có kỹ năng sử dụng công nghệ thông 

tin cơ bản

2 Phòng Kế hoạch - Tổng hợp
BVĐKH-CMDC-

35

Chuyên viên về tổng 

hợp

Chuyên 

viên

Xây dựng văn bản quy phạm pháp luật, chiến lược, quy hoạch, kế 

hoạch, chính sách, chương trình, đề án, dự án.

-Hướng dẫn và triển khai thực hiện các văn bản.

-Kiểm tra, sơ kết, tổng kết việc thực hiện các văn bản.

-Tham gia thẩm định các văn bản.

-Thực hiện các hoạt động chuyên môn, nghiệp vụ.

- Các nhiệm vụ khác phòng và đơn vị phân công

1 Đại học Y khoa

 Có kỹ năng sử dụng được ngoại ngữ 

hoặc sử dụng được tiếng dân tộc 

thiểu số theo yêu cầu nhiệm vụ;

Có kỹ năng sử dụng công nghệ thông 

tin cơ bản

3 Khoa Khám bệnh
BVĐKH-NVCN-

03

Bác sĩ (hạng III)
Hạng III Tiếp nhận, cấp cứu, khám, điều trị bệnh nhân 1 Đại học Y khoa

Có kỹ năng sử dụng được ngoại ngữ 

hoặc sử dụng được tiếng dân tộc 

thiểu số đối với công chức công tác ở 

vùng dân tộc thiểu số theo yêu cầu 

của vị trí việc làm.

Có kỹ năng sử dụng công nghệ thông 

tin cơ bản

4
Khoa Cấp cứu- Hồi sức tích cực- 

Chống độc

BVĐKH - NVCN-09 

hoặc BVĐKH - 

NVCN-08

Điều dưỡng hạng IV hoặc 

Điều dưỡng hạng III

Hạng IV 

hoặc Hạng 

III

Tiếp đón, thực hiện y lệnh, làm các thủ thuật, chăm sóc bệnh nhân 

cấp cứu.
1 Cao đẳng Điều dưỡng

* TH Thí sinh dự xét VTVL Điều 

dưỡng Hạng III, yêu cầu: Có kỹ 

năng sử dụng được ngoại ngữ hoặc 

sử dụng được tiếng dân tộc thiểu số 

đối với công chức công tác ở vùng 

dân tộc thiểu số theo yêu cầu của vị 

trí việc làm.

* TH Thí sinh dự xét VTVL Điều 

dưỡng Hạng IV: Không yêu cầu 

điều kiện ngoại ngữ

* TH Thí sinh dự xét VTVL Điều 

dưỡng Hạng III, yêu cầu: Có kỹ 

năng sử dụng công nghệ thông tin cơ 

bản

* TH Thí sinh dự xét VTVL Điều 

dưỡng Hạng IV: Không yêu cầu

+ Mã VTVL: BVĐKH-NVCN-09 

áp dụng với Hạng CDNN  Điều 

dưỡng hạng IV

+ Mã VTVL: BVĐKH-NVCN-08 

áp dụng với Hạng CDNN  Điều 

dưỡng hạng III. Yêu cầu trình độ 

Đại học  

BVĐKH-NVCN-

03

Bác sĩ (hạng III)
Hạng III

Triển khai các kỹ thuật, đọc kết quả, ký phiếu trả kết quả chẩn đoán 

hình ảnh trong phạm vi được phân công
1 Đại học Y khoa

Có kỹ năng sử dụng được ngoại ngữ 

hoặc sử dụng được tiếng dân tộc 

thiểu số đối với công chức công tác ở 

vùng dân tộc thiểu số theo yêu cầu 

của vị trí việc làm.

Có kỹ năng sử dụng công nghệ thông 

tin cơ bản

BVĐKH-NVCN-

15 hoặc BVĐKH-

NVCN-14

Kỹ thuật Y hạng IV 

hoặc Kỹ thuật Y hạng 

III

Hạng IV 

hoặc Hạng 

III

Chụp chiếu X -quang, chụp ST-Scanner theo chỉ định của các 

Bác sỹ khoa lâm sàng
1 Cao đẳng

Kỹ thuật hình ảnh y 

học

* TH Thí sinh dự xét VTVL  Kỹ 

thuật Y hạng III, yêu cầu: Có kỹ 

năng sử dụng được ngoại ngữ hoặc 

sử dụng được tiếng dân tộc thiểu số 

đối với công chức công tác ở vùng 

dân tộc thiểu số theo yêu cầu của vị 

trí việc làm.

* TH Thí sinh dự xét VTVL Kỹ 

thuật Y hạng IV: Không yêu cầu 

điều kiện ngoại ngữ

* TH Thí sinh dự xét VTVL  Kỹ 

thuật Y hạng III, yêu cầu: Có kỹ 

năng sử dụng công nghệ thông tin cơ 

bản

* TH Thí sinh dự xét VTVL Kỹ 

thuật Y hạng IV: Không yêu cầu

+ Mã VTVL: BVĐKH-NVCN-15 

áp dụng với Hạng CDNN  Kỹ thuật 

Y hạng IV

+ Mã VTVL: BVĐKH-NVCN-14 

áp dụng với Hạng CDNN  Kỹ thuật 

Y hạng III

BVĐKH-NVCN-

03

Bác sĩ (hạng III)
Hạng III Tiếp nhận, cấp cứu, khám, điều trị bệnh nhân tại khoa Ngoại 1 Đại học Y khoa

Có kỹ năng sử dụng được ngoại ngữ 

hoặc sử dụng được tiếng dân tộc 

thiểu số đối với công chức công tác ở 

vùng dân tộc thiểu số theo yêu cầu 

của vị trí việc làm.

Có kỹ năng sử dụng công nghệ thông 

tin cơ bản

6 Khoa Ngoại Tổng hợp

5 Khoa Cận lâm sàng

5 Phòng Kế hoạch tổng hợp
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Trình độ 

chuyên môn tối 

thiểu

Chuyên ngành Điều kiện ngoại ngữ Điều kiện tin học

(1) (2) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (12) -14 (15)

Cơ quan, đơn vịSTT Ghi chú
Số lượng 

(người)
Mô tả công việc

Hạng 

CDNN
Tên vị trí việc làm

Mã vị trí 

việc làm

Yêu cầu về trình độ

BVĐKH - NVCN-09 

hoặc BVĐKH - 

NVCN-08

Điều dưỡng hạng IV hoặc 

Điều dưỡng hạng III

Hạng IV 

hoặc Hạng 

III

Tiếp nhận, thực hiện các y lệnh, thủ thuât bệnh nhân gây mê hồi sức 1 Cao đẳng
Điều dưỡng gây mê 

hồi sức

* TH Thí sinh dự xét VTVL Điều 

dưỡng Hạng III, yêu cầu: Có kỹ 

năng sử dụng được ngoại ngữ hoặc 

sử dụng được tiếng dân tộc thiểu số 

đối với công chức công tác ở vùng 

dân tộc thiểu số theo yêu cầu của vị 

trí việc làm.

* TH Thí sinh dự xét VTVL Điều 

dưỡng Hạng IV: Không yêu cầu 

điều kiện ngoại ngữ

* TH Thí sinh dự xét VTVL Điều 

dưỡng Hạng III, yêu cầu: Có kỹ 

năng sử dụng công nghệ thông tin cơ 

bản

* TH Thí sinh dự xét VTVL Điều 

dưỡng Hạng IV: Không yêu cầu

+ Mã VTVL: BVĐKH-NVCN-09 

áp dụng với Hạng CDNN  Điều 

dưỡng hạng IV

+ Mã VTVL: BVĐKH-NVCN-08 

áp dụng với Hạng CDNN  Điều 

dưỡng hạng III. Yêu cầu trình độ 

Đại học  

7 Khoa Nhi
BVĐKH-NVCN-

03

Bác sĩ (hạng III)
Hạng III Tiếp nhận, cấp cứu, khám, điều trị bệnh nhân Nhi khoa 1 Đại học Y khoa

Có kỹ năng sử dụng được ngoại ngữ 

hoặc sử dụng được tiếng dân tộc 

thiểu số đối với công chức công tác ở 

vùng dân tộc thiểu số theo yêu cầu 

của vị trí việc làm.

Có kỹ năng sử dụng công nghệ thông 

tin cơ bản

8 Khoa Liên chuyên khoa

BVĐKH - NVCN-09 

hoặc BVĐKH - 

NVCN-08

Điều dưỡng hạng IV hoặc 

Điều dưỡng hạng III

Hạng IV 

hoặc Hạng 

III

Tiếp nhận, thực hiện các y lệnh, thủ thuât, chăm sóc bệnh nhân bệnh 

nhân Liên chuyên khoa
1 Cao đẳng Điều dưỡng

* TH Thí sinh dự xét VTVL Điều 

dưỡng Hạng III, yêu cầu: Có kỹ 

năng sử dụng được ngoại ngữ hoặc 

sử dụng được tiếng dân tộc thiểu số 

đối với công chức công tác ở vùng 

dân tộc thiểu số theo yêu cầu của vị 

trí việc làm.

* TH Thí sinh dự xét VTVL Điều 

dưỡng Hạng IV: Không yêu cầu 

điều kiện ngoại ngữ

* TH Thí sinh dự xét VTVL Điều 

dưỡng Hạng III, yêu cầu: Có kỹ 

năng sử dụng công nghệ thông tin cơ 

bản

* TH Thí sinh dự xét VTVL Điều 

dưỡng Hạng IV: Không yêu cầu

+ Mã VTVL: BVĐKH-NVCN-09 

áp dụng với Hạng CDNN  Điều 

dưỡng hạng IV

+ Mã VTVL: BVĐKH-NVCN-08 

áp dụng với Hạng CDNN  Điều 

dưỡng hạng III. Yêu cầu trình độ 

Đại học  

9 Khoa Truyền Nhiễm

BVĐKH - NVCN-09 

hoặc BVĐKH - 

NVCN-08

Điều dưỡng hạng IV hoặc 

Điều dưỡng hạng III

Hạng IV 

hoặc Hạng 

III

Tiếp nhận, thực hiện các y lệnh, thủ thuât, chăm sóc bệnh nhân bệnh 

nhân Liên chuyên khoa
1 Cao đẳng Điều dưỡng

* TH Thí sinh dự xét VTVL Điều 

dưỡng Hạng III, yêu cầu: Có kỹ 

năng sử dụng được ngoại ngữ hoặc 

sử dụng được tiếng dân tộc thiểu số 

đối với công chức công tác ở vùng 

dân tộc thiểu số theo yêu cầu của vị 

trí việc làm.

* TH Thí sinh dự xét VTVL Điều 

dưỡng Hạng IV: Không yêu cầu 

điều kiện ngoại ngữ

* TH Thí sinh dự xét VTVL Điều 

dưỡng Hạng III, yêu cầu: Có kỹ 

năng sử dụng công nghệ thông tin cơ 

bản

* TH Thí sinh dự xét VTVL Điều 

dưỡng Hạng IV: Không yêu cầu

+ Mã VTVL: BVĐKH-NVCN-09 

áp dụng với Hạng CDNN  Điều 

dưỡng hạng IV

+ Mã VTVL: BVĐKH-NVCN-08 

áp dụng với Hạng CDNN  Điều 

dưỡng hạng III. Yêu cầu trình độ 

Đại học  

BVĐKH-NVCN-

03

Bác sĩ (hạng III)
Hạng III Tiếp nhận, cấp cứu, khám, điều trị bệnh nhân Nội khoa 1 Đại học Y khoa

Có kỹ năng sử dụng được ngoại ngữ 

hoặc sử dụng được tiếng dân tộc 

thiểu số đối với công chức công tác ở 

vùng dân tộc thiểu số theo yêu cầu 

của vị trí việc làm.

Có kỹ năng sử dụng công nghệ thông 

tin cơ bản

BVĐKH - NVCN-09 

hoặc BVĐKH - 

NVCN-08

Điều dưỡng hạng IV hoặc 

Điều dưỡng hạng III

Hạng IV 

hoặc Hạng 

III

Tiếp nhận, thực hiện các y lệnh, thủ thuât, chăm sóc bệnh nhân bệnh 

nhân Liên chuyên khoa
1 Cao đẳng Điều dưỡng

* TH Thí sinh dự xét VTVL Điều 

dưỡng Hạng III, yêu cầu: Có kỹ 

năng sử dụng được ngoại ngữ hoặc 

sử dụng được tiếng dân tộc thiểu số 

đối với công chức công tác ở vùng 

dân tộc thiểu số theo yêu cầu của vị 

trí việc làm.

* TH Thí sinh dự xét VTVL Điều 

dưỡng Hạng IV: Không yêu cầu 

điều kiện ngoại ngữ

* TH Thí sinh dự xét VTVL Điều 

dưỡng Hạng III, yêu cầu: Có kỹ 

năng sử dụng công nghệ thông tin cơ 

bản

* TH Thí sinh dự xét VTVL Điều 

dưỡng Hạng IV: Không yêu cầu

+ Mã VTVL: BVĐKH-NVCN-09 

áp dụng với Hạng CDNN  Điều 

dưỡng hạng IV

+ Mã VTVL: BVĐKH-NVCN-08 

áp dụng với Hạng CDNN  Điều 

dưỡng hạng III. Yêu cầu trình độ 

Đại học  

11 Khoa Kiểm soát nhiễm khuẩn

BVĐKH - NVCN-09 

hoặc BVĐKH - 

NVCN-08

Điều dưỡng hạng IV hoặc 

Điều dưỡng hạng III

Hạng IV 

hoặc Hạng 

III

Thực hiện nhiệm vụ tại khoa Kiểm soát nhiễm khuẩn 2 Cao đẳng Điều dưỡng

* TH Thí sinh dự xét VTVL Điều 

dưỡng Hạng III, yêu cầu: Có kỹ 

năng sử dụng được ngoại ngữ hoặc 

sử dụng được tiếng dân tộc thiểu số 

đối với công chức công tác ở vùng 

dân tộc thiểu số theo yêu cầu của vị 

trí việc làm.

* TH Thí sinh dự xét VTVL Điều 

dưỡng Hạng IV: Không yêu cầu 

điều kiện ngoại ngữ

* TH Thí sinh dự xét VTVL Điều 

dưỡng Hạng III, yêu cầu: Có kỹ 

năng sử dụng công nghệ thông tin cơ 

bản

* TH Thí sinh dự xét VTVL Điều 

dưỡng Hạng IV: Không yêu cầu

+ Mã VTVL: BVĐKH-NVCN-09 

áp dụng với Hạng CDNN  Điều 

dưỡng hạng IV

+ Mã VTVL: BVĐKH-NVCN-08 

áp dụng với Hạng CDNN  Điều 

dưỡng hạng III. Yêu cầu trình độ 

Đại học  

X
Bệnh viện đa khoa huyện Mường 

Khương
2

1 Khoa Xét nghiệm - Chẩn đoán hình ảnh BVĐKH-NVCN-15 Kỹ thuật y hạng IV Hạng IV Thực hiện các kỹ thuật xét nghiệm theo quy định 1 Cao đẳng
Kỹ thuật xét nghiệm y 

học

2 Phòng khám đa khoa  khu vực Bản Lầu BVĐKH-NVCN-09 Điều dưỡng hạng IV Hạng IV Thực hiện y lệnh, chăm sóc bệnh nhân, hỗ trợ bác sĩ làm thủ thuật 1 Cao đẳng Điều dưỡng

XI Bệnh viện đa khoa huyện Văn Bàn 10

6 Khoa Ngoại Tổng hợp

10 Khoa Nội tổng hợp
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Trình độ 

chuyên môn tối 

thiểu

Chuyên ngành Điều kiện ngoại ngữ Điều kiện tin học

(1) (2) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (12) -14 (15)

Cơ quan, đơn vịSTT Ghi chú
Số lượng 

(người)
Mô tả công việc

Hạng 

CDNN
Tên vị trí việc làm

Mã vị trí 

việc làm

Yêu cầu về trình độ

1 Phòng Điều dưỡng - Công tác xã hội BVĐKH-NVCN-26 Công tác xã hội viên Hạng III
Thực hiện các nghiệp vụ công tác xã hội có yêu cầu cơ bản về lý thuyết, 

phương pháp và kỹ năng thực hành phù hợp tại Bệnh viện;
1 Đại học

Công tác xã hội; tâm lý 

học; xã hội học; giáo dục 

đặc biệt hoặc các chuyên 

ngành khoa học xã hội 

phù hợp với nhiệm vụ 

công tác xã hội

 Có kỹ năng sử dụng được ngoại ngữ 

hoặc sử dụng được tiếng dân tộc 

thiểu số đối với công chức công tác ở 

vùng dân tộc thiểu số theo yêu cầu 

của vị trí việc làm.

Có kỹ năng sử dụng công nghệ thông 

tin cơ bản

2 Phòng Kế hoạch tổng hợp BVĐKH-NVCN-39
Công nghệ thông tin hạng 

III
Hạng III

Quản lý, vận hành hệ thống cơ sở hạ tầng kỹ thuật công nghệ thông tin, 

trung tâm tích hợp dữ liệu, các hệ thống thông tin, chương trình ứng dụng, 

phần mềm dùng chung của cơ quan, đơn vị;

1 Đại học Công nghệ thông tin

Có kỹ năng sử dụng được ngoại ngữ 

hoặc tiếng dân tộc thiểu số (đối với 

viên chức công tác ở vùng dân tộc 

thiểu số) theo yêu cầu của vị trí việc 

làm;

3 Khoa Cận lâm sàng BVĐKH-NVCN-15 Kỹ thuật y hạng IV Hạng IV Tiếp đón, thực hiện các quy trình kỹ thuật chuyên môn tại khoa 1 Cao đẳng Kỹ thuật hình ảnh y học

4 Khoa Liên chuyên khoa BVĐKH-NVCN-08 Điều dưỡng hạng III Hạng III
Tiếp đón, chăm sóc và thực hiện các dịch vụ kỹ thuật của điều dưỡng theo 

CDNN tại khoa LCK
1 Đại học Điều dưỡng

Có kỹ năng sử dụng được ngoại ngữ 

hoặc sử dụng được tiếng dân tộc 

thiểu số đối với công chức công tác ở 

vùng dân tộc thiểu số theo yêu cầu 

của vị trí việc làm.

Có kỹ năng sử dụng công nghệ thông 

tin cơ bản

BVĐKH-NVCN-08 Điều dưỡng hạng III Hạng III
Tiếp đón, chăm sóc và thực hiện các dịch vụ kỹ thuật của điều dưỡng theo 

CDNN tại khoa Nhi
1 Đại học Điều dưỡng

Có kỹ năng sử dụng được ngoại ngữ 

hoặc sử dụng được tiếng dân tộc 

thiểu số đối với công chức công tác ở 

vùng dân tộc thiểu số theo yêu cầu 

của vị trí việc làm.

Có kỹ năng sử dụng công nghệ thông 

tin cơ bản

BVĐKH-NVCN-09 Điều dưỡng hạng IV Hạng IV
Tiếp đón, chăm sóc và thực hiện các dịch vụ kỹ thuật của điều dưỡng theo 

CDNN tại khoa Nhi
1 Cao đẳng Điều dưỡng

6 Khoa Nội tổng hợp BVĐKH-NVCN-09 Điều dưỡng hạng IV Hạng IV
Tiếp đón, chăm sóc và thực hiện các dịch vụ kỹ thuật của điều dưỡng theo 

CDNN tại khoa Nội TH
1 Cao đẳng Điều dưỡng

7 Khoa Ngoại tổng hợp BVĐKH-NVCN-09 Điều dưỡng hạng IV Hạng IV
Tiếp đón, chăm sóc và thực hiện các dịch vụ kỹ thuật của điều dưỡng theo 

CDNN tại khoa Ngoại TH
1 Cao đẳng Điều dưỡng

8 Phòng khám đa khoa khu vực Minh Lương BVĐKH-NVCN-14 Kỹ thuật y hạng III Hạng III Tiếp đón, thực hiện các quy trình kỹ thuật chuyên môn tại Phòng khám 1 Đại học
Kỹ thuật xét nghiệm y 

học

Có kỹ năng sử dụng được ngoại ngữ 

hoặc sử dụng được tiếng dân tộc 

thiểu số đối với công chức công tác ở 

vùng dân tộc thiểu số theo yêu cầu 

của vị trí việc làm.

Có kỹ năng sử dụng công nghệ thông 

tin cơ bản

9 Phòng khám đa khoa khu vực Võ Lao BVĐKH-NVCN-12 Hộ sinh hạng IV Hạng IV

Tiếp đón, chăm sóc sức khỏe, thực hiện các kỹ thuật chuyên môn cho bà 

mẹ, trẻ sơ sinh, người bệnh sản khoa và người sử dụng dịch vụ tại Phòng 

khám

1 Cao đẳng Hộ sinh

XII Bệnh viện đa khoa thị xã Sa Pa 11

BVĐKH-NVCN-03 Bác sĩ (hạng III) Hạng III
Quản lý kiểm soát nhiễm khuẩn các khoa, thực hiện các nhiệm vụ 

của khoa theo quy định
1 Đại học Y khoa

Có kỹ năng sử dụng được ngoại ngữ 

hoặc sử dụng được tiếng dân tộc 

thiểu số đối với công chức công tác ở 

vùng dân tộc thiểu số theo yêu cầu 

của vị trí việc làm.

Có kỹ năng sử dụng công nghệ thông 

tin cơ bản

BVĐKH-NVCN-08 Điều dưỡng hạng III Hạng III
Thực hiện các nhiệm vụ về công tác kiểm soát, chống nhiễm 

khuẩn các khoa, phòng, lập hồ sơ theo dõi…
1 Đại học Điều dưỡng

Có kỹ năng sử dụng được ngoại ngữ 

hoặc sử dụng được tiếng dân tộc 

thiểu số đối với công chức công tác ở 

vùng dân tộc thiểu số theo yêu cầu 

của vị trí việc làm.

Có kỹ năng sử dụng công nghệ thông 

tin cơ bản

2
Khoa Chẩn đoán hình ảnh - Thăm dò chức 

năng
BVĐKH-NVCN-03 Bác sĩ (hạng III) Hạng III Bác sĩ thực hiện xét nghiệm, đọc, chẩn đoán, điều trị 1 Đại học Y khoa

Có kỹ năng sử dụng được ngoại ngữ 

hoặc sử dụng được tiếng dân tộc 

thiểu số đối với công chức công tác ở 

vùng dân tộc thiểu số theo yêu cầu 

của vị trí việc làm.

Có kỹ năng sử dụng công nghệ thông 

tin cơ bản

3
Khoa Xét nghiệm (Huyết học, hóa học, vi 

sinh)
BVĐKH-NVCN-14 Kỹ thuật y hạng III Hạng III

Thực hiện các xét nghiệm được phân công. Thống kê ghi lại kết quả xét 

nghiệm vào sổ lưu trữ, và chuyển các kết quả xét nghiệm tới các khoa. Gặp 

những tiêu bản xét nghiệm có kết quả bất thường hoặc nghi ngờ phải báo 

cáo ngay trưởng khoa.Thực hiện các nhiệm vụ khác theo sự phân công của 

trưởng khoa và kỹ thuật viên trưởng khoa.

1 Đại học
Kỹ thuật xét nghiệm y 

học

Có kỹ năng sử dụng được ngoại ngữ 

hoặc sử dụng được tiếng dân tộc 

thiểu số đối với công chức công tác ở 

vùng dân tộc thiểu số theo yêu cầu 

của vị trí việc làm.

Có kỹ năng sử dụng công nghệ thông 

tin cơ bản

4 Khoa Dược - Vật tư y tế BVĐKH-NVCN-21
Kỹ thuật thiết bị y tế (hạng 

III)
Hạng III

Quản lý TBYT, Sửa chữa trang thiết bị y tế tại đơn vị và thực hiện một số 

nhiệm vụ do trưởng khoa, giám đốc phân công.
1 Đại học

Kỹ thuật thiết bị cơ điện 

y tế hoặc Kỹ thuật thiết 

bị điện tử y tế

Có kỹ năng sử dụng được ngoại ngữ 

hoặc sử dụng được tiếng dân tộc 

thiểu số đối với công chức công tác ở 

vùng dân tộc thiểu số theo yêu cầu 

của vị trí việc làm.

Có kỹ năng sử dụng công nghệ thông 

tin cơ bản

5 Khoa Nhi

1 Khoa Kiểm soát nhiễm khuẩn
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Trình độ 

chuyên môn tối 

thiểu

Chuyên ngành Điều kiện ngoại ngữ Điều kiện tin học

(1) (2) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (12) -14 (15)

Cơ quan, đơn vịSTT Ghi chú
Số lượng 

(người)
Mô tả công việc

Hạng 

CDNN
Tên vị trí việc làm

Mã vị trí 

việc làm

Yêu cầu về trình độ

5 Khoa Y học cổ truyền - Phục hồi chức năng BVĐKH-NVCN-08 Điều dưỡng hạng III Hạng III
Thực hiện y lệnh của bác sĩ, chăm sóc người bệnh và thực hiện một số 

nhiệm vụ của Trưởng khoa giao cho
1 Đại học Điều dưỡng

Có kỹ năng sử dụng được ngoại ngữ 

hoặc sử dụng được tiếng dân tộc 

thiểu số đối với công chức công tác ở 

vùng dân tộc thiểu số theo yêu cầu 

của vị trí việc làm.

Có kỹ năng sử dụng công nghệ thông 

tin cơ bản

6 Khoa Phụ sản BVĐKH-NVCN-11 Hộ sinh hạng III Hạng III

Thực hiện đầy đủ y lệnh của thầy thuốc. Thực hiện chăm sóc người bệnh 

theo đúng quy định kỹ thuật bệnh viện.lập kế hoạch chăm sóc cho người 

bệnh, thuốc uống, thực hiện kỹ thuật tiêm thuốc, truyền dịch, thay băng, đặt 

thông, kỹ thuật cấp cứu theo quy định và vận hành, bảo quản các thiết bị y 

tế tại Khoa sản điều trị theo sự phân công

1 Đại học Hộ sinh

Có kỹ năng sử dụng được ngoại ngữ 

hoặc sử dụng được tiếng dân tộc 

thiểu số đối với công chức công tác ở 

vùng dân tộc thiểu số theo yêu cầu 

của vị trí việc làm.

Có kỹ năng sử dụng công nghệ thông 

tin cơ bản

BVĐKH-NVCN-11 Hộ sinh hạng III Hạng III

Thực hiện đầy đủ y lệnh của thầy thuốc. Thực hiện chăm sóc người bệnh 

theo đúng quy định kỹ thuật bệnh viện.lập kế hoạch chăm sóc cho người 

bệnh, thuốc uống, thực hiện kỹ thuật tiêm thuốc, truyền dịch, thay băng, đặt 

thông, kỹ thuật cấp cứu theo quy định và vận hành, bảo quản các thiết bị y 

tế tại Khoa sản điều trị theo sự phân công

1 Đại học Hộ sinh

Có kỹ năng sử dụng được ngoại ngữ 

hoặc sử dụng được tiếng dân tộc 

thiểu số đối với công chức công tác ở 

vùng dân tộc thiểu số theo yêu cầu 

của vị trí việc làm.

Có kỹ năng sử dụng công nghệ thông 

tin cơ bản

BVĐKH-NVCN-14 Kỹ thuật y hạng III Hạng III

Điều khiển máy chiếu, chụp, rửa phim X- quang theo sự phân công của 

trưởng phòng. Đối chiếu giấy yêu cầu chẩn đoán của bác sĩ điều trị với 

người bệnh để thực hiện đúng yêu cầu và đảm bảo kỹ thuật. độ bảo dưỡng 

máy thường xuyên và định kỳ theo quy định.Thực hiện các nhiệm vụ chuyên 

môn khác theo sự phân công của trưởng phòng

1 Đại học Kỹ thuật hình ảnh y học

Có kỹ năng sử dụng được ngoại ngữ 

hoặc sử dụng được tiếng dân tộc 

thiểu số đối với công chức công tác ở 

vùng dân tộc thiểu số theo yêu cầu 

của vị trí việc làm.

Có kỹ năng sử dụng công nghệ thông 

tin cơ bản

BVĐKH-NVCN-14 Kỹ thuật y hạng III Hạng III

Thực hiện các xét nghiệm được phân công. Thống kê ghi lại kết quả xét 

nghiệm vào sổ lưu trữ, và chuyển các kết quả xét nghiệm tới các khoa. Gặp 

những tiêu bản xét nghiệm có kết quả bất thường hoặc nghi ngờ phải báo 

cáo ngay trưởng khoa.Thực hiện các nhiệm vụ khác theo sự phân công của 

trưởng khoa và kỹ thuật viên trưởng khoa.

1 Đại học
Kỹ thuật xét nghiệm y 

học

Có kỹ năng sử dụng được ngoại ngữ 

hoặc sử dụng được tiếng dân tộc 

thiểu số đối với công chức công tác ở 

vùng dân tộc thiểu số theo yêu cầu 

của vị trí việc làm.

Có kỹ năng sử dụng công nghệ thông 

tin cơ bản

8 Phòng TCHC-TCKT BVĐKH-CMDC-41 Văn thư viên Văn thư viên

Thực hiện nhiệm vụ của Văn thư, lưu trữ tại đơn vị. Tiếp nhận công văn, 

văn bản, giấy tờ chuyển đến và đi. Quản lý lưu trữ hồ sơ, văn bản của. 

Quản lý con dấu của đơn vị…

1 Đại học

Văn thư - Lưu trữ 

(Trường hợp có bằng 

đại học khác  phải có 

chứng chỉ bồi dưỡng 

nghiệp vụ văn thư do cơ 

sở đào tạo có thẩm 

quyền cấp hoặc có bằng 

tốt nghiệp Cao đẳng, 

Trung cấp ngành, 

chuyên ngành Văn thư 

hành chính, Văn thư  -

lưu trữ, lưu trữ)

 Có kỹ năng sử dụng được ngoại ngữ 

hoặc sử dụng được tiếng dân tộc 

thiểu số đối với công chức công tác ở 

vùng dân tộc thiểu số theo yêu cầu 

của vị trí việc làm.

Có kỹ năng sử dụng công nghệ thông 

tin cơ bản

XIII Bệnh viện đa khoa huyện Si Ma Cai 2

BVĐKH-CMDC-30
Chuyên viên về tổ chức bộ 

máy
Chuyên viên Thực hiện quy hoạch, bổ nhiệm, cải cách hành chính, đào tạo 1 Đại học Quản lý nhà nước

Có kỹ năng sử dụng được ngoại ngữ 

hoặc sử dụng được tiếng dân tộc 

thiểu số theo yêu cầu nhiệm vụ;

Có kỹ năng sử dụng công nghệ thông 

tin cơ bản

BVĐKH-CMDC-46 Kế toán viên Kế toán viên Thực hiện công tác kế toán tiền lương và giải quyết chế độ chính sách 1 Đại học Kế toán

Có kỹ năng sử dụng được ngoại ngữ 

hoặc sử dụng được tiếng dân tộc 

thiểu số theo yêu cầu nhiệm vụ;

Có kỹ năng sử dụng công nghệ thông 

tin cơ bản

XIV Trung tâm Y tế huyện Si Ma Cai 18

Khối Trung tâm Y tế 5

TTYT-CMDC-28
Chuyên viên về tổ chức bộ 

máy
Chuyên viên

Thực hiện việc hợp đồng, tuyển dụng, thống kê nhân lực, khen thưởng, kỷ 

luật….
1 Đại học

Quản lý nhà nước, Quản 

trị nhân lực

Có kỹ năng sử dụng được ngoại ngữ 

hoặc sử dụng được tiếng dân tộc 

thiểu số theo yêu cầu nhiệm vụ;

Có kỹ năng sử dụng công nghệ thông 

tin cơ bản

TTYT-CMDC-30
Chuyên viên về quản lý 

nguồn nhân lực
Chuyên viên

Thực hiện hợp đồng, tuyển dụng, thống kê nhân lực, khen thưởng, kỷ 

luật…..
1 Đại học

Luật; Quản lý nhà nước, 

Quản trị nhân lực

Có kỹ năng sử dụng được ngoại ngữ 

hoặc sử dụng được tiếng dân tộc 

thiểu số theo yêu cầu nhiệm vụ;

Có kỹ năng sử dụng công nghệ thông 

tin cơ bản

TTYT-NVCN-02 Bác sĩ (hạng III) Hạng III Thực hiện công tác tổng hợp, báo cáo thống kê 1 Đại học Y khoa

Có kỹ năng sử dụng được ngoại ngữ 

hoặc sử dụng được tiếng dân tộc 

thiểu số đối với công chức công tác ở 

vùng dân tộc thiểu số theo yêu cầu 

của vị trí việc làm.

Có kỹ năng sử dụng công nghệ thông 

tin cơ bản

7 Phòng khám đa khoa khu vực Bản Khoang

1 Phòng Tổ chức Hành chính - Kế toán

1 Phòng Kế hoạch tổng hợp
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Trình độ 

chuyên môn tối 

thiểu

Chuyên ngành Điều kiện ngoại ngữ Điều kiện tin học

(1) (2) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (12) -14 (15)

Cơ quan, đơn vịSTT Ghi chú
Số lượng 

(người)
Mô tả công việc

Hạng 

CDNN
Tên vị trí việc làm

Mã vị trí 

việc làm

Yêu cầu về trình độ

2
Khoa Chăm sóc sức khỏe sinh sản và Phụ 

sản
TTYT-NVCN-13 Hộ sinh hạng IV Hạng  IV Phối hợp với bác sĩ chăm sóc sản phụ, trẻ sơ sinh 1 Cao đẳng Hộ sinh

3
Khoa Dược, Trang thiết bị, Vật tư y tế và 

Xét nghiệm
TTYT-NVCN-16 Kỹ thuật y hạng IV Hạng IV Thực hiện công tác xét nghiệm 1 Cao đẳng

Kỹ thuật xét nghiệm y 

học

Khối Trạm y tế 13

TTYT-NVCN-10 Điều dưỡng hạng IV Hạng IV
Thực hiện chăm sóc bệnh nhân, phụ trách chương trình VSMT và các 

nhiệm vụ khác khi được phân công
1 Cao đẳng Điều dưỡng

TTYT-NVCN-10 Điều dưỡng hạng IV Hạng IV
Thực hiện chăm sóc bệnh nhân, phụ trách chương trình TCMR và các 

nhiệm vụ khác khi được phân công
1 Cao đẳng Điều dưỡng

TTYT-NVCN-07 Dược sĩ hạng IV Hạng IV Thực hiện công tác cấp phát thuốc, quản lý kho dược tại TYT xã 1 Cao đẳng Dược

2 Trạm Y tế xã Thào Chư Phìn TTYT-NVCN-02 Bác sĩ (hạng III) Hạng III Thực hiện công tác khám chữa bệnh 1 Đại học Y khoa

Có kỹ năng sử dụng được ngoại ngữ 

hoặc sử dụng được tiếng dân tộc 

thiểu số đối với công chức công tác ở 

vùng dân tộc thiểu số theo yêu cầu 

của vị trí việc làm.

Có kỹ năng sử dụng công nghệ thông 

tin cơ bản

3 Trạm Y tế xã Lủng Thẩn TTYT-NVCN-02 Bác sĩ (hạng III) Hạng III Thực hiện công tác khám chữa bệnh 1 Đại học Y khoa

Có kỹ năng sử dụng được ngoại ngữ 

hoặc sử dụng được tiếng dân tộc 

thiểu số đối với công chức công tác ở 

vùng dân tộc thiểu số theo yêu cầu 

của vị trí việc làm.

Có kỹ năng sử dụng công nghệ thông 

tin cơ bản

TTYT-NVCN-02 Bác sĩ (hạng III) Hạng III Thực hiện công tác khám chữa bệnh 1 Đại học Y khoa

Có kỹ năng sử dụng được ngoại ngữ 

hoặc sử dụng được tiếng dân tộc 

thiểu số đối với công chức công tác ở 

vùng dân tộc thiểu số theo yêu cầu 

của vị trí việc làm.

Có kỹ năng sử dụng công nghệ thông 

tin cơ bản

TTYT-NVCN-07 Dược sĩ hạng IV Hạng IV Thực hiện công tác cấp phát thuốc, quản lý kho dược tại TYT xã 1 Cao đẳng Dược

5 Trạm Y tế xã Sán Chải TTYT-NVCN-02 Bác sĩ (hạng III) Hạng III Thực hiện công tác khám chữa bệnh 1 Đại học Y khoa

Có kỹ năng sử dụng được ngoại ngữ 

hoặc sử dụng được tiếng dân tộc 

thiểu số đối với công chức công tác ở 

vùng dân tộc thiểu số theo yêu cầu 

của vị trí việc làm.

Có kỹ năng sử dụng công nghệ thông 

tin cơ bản

6 Trạm Y tế xã Quan Hồ Thẩn TTYT-NVCN-02 Bác sĩ (hạng III) Hạng III Thực hiện công tác khám chữa bệnh 1 Đại học Y khoa

Có kỹ năng sử dụng được ngoại ngữ 

hoặc sử dụng được tiếng dân tộc 

thiểu số đối với công chức công tác ở 

vùng dân tộc thiểu số theo yêu cầu 

của vị trí việc làm.

Có kỹ năng sử dụng công nghệ thông 

tin cơ bản

7 Trạm Y tế Si Ma Cai TTYT-NVCN-02 Bác sĩ (hạng III) Hạng III Thực hiện công tác khám chữa bệnh 1 Đại học Y khoa

Có kỹ năng sử dụng được ngoại ngữ 

hoặc sử dụng được tiếng dân tộc 

thiểu số đối với công chức công tác ở 

vùng dân tộc thiểu số theo yêu cầu 

của vị trí việc làm.

Có kỹ năng sử dụng công nghệ thông 

tin cơ bản

8 Trạm Y tế xã Nàn Sán TTYT-NVCN-02 Bác sĩ (hạng III) Hạng III Thực hiện công tác khám chữa bệnh 1 Đại học Y khoa

Có kỹ năng sử dụng được ngoại ngữ 

hoặc sử dụng được tiếng dân tộc 

thiểu số đối với công chức công tác ở 

vùng dân tộc thiểu số theo yêu cầu 

của vị trí việc làm.

Có kỹ năng sử dụng công nghệ thông 

tin cơ bản

9 Trạm Y tế xã Bản Mế TTYT-NVCN-02 Bác sĩ (hạng III) Hạng III Thực hiện công tác khám chữa bệnh 1 Đại học Y khoa

Có kỹ năng sử dụng được ngoại ngữ 

hoặc sử dụng được tiếng dân tộc 

thiểu số đối với công chức công tác ở 

vùng dân tộc thiểu số theo yêu cầu 

của vị trí việc làm.

Có kỹ năng sử dụng công nghệ thông 

tin cơ bản

10 Trạm Y tế xã Nàn Sín TTYT-NVCN-02 Bác sĩ (hạng III) Hạng III Thực hiện công tác khám chữa bệnh 1 Đại học Y khoa

Có kỹ năng sử dụng được ngoại ngữ 

hoặc sử dụng được tiếng dân tộc 

thiểu số đối với công chức công tác ở 

vùng dân tộc thiểu số theo yêu cầu 

của vị trí việc làm.

Có kỹ năng sử dụng công nghệ thông 

tin cơ bản

XV Trung tâm Y tế huyện Bát Xát 4

Khối Trung tâm Y tế 2

1 Trạm Y tế xã Sín Chéng

4 Trạm Y tế xã Cán Cấu
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Trình độ 

chuyên môn tối 

thiểu

Chuyên ngành Điều kiện ngoại ngữ Điều kiện tin học

(1) (2) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (12) -14 (15)

Cơ quan, đơn vịSTT Ghi chú
Số lượng 

(người)
Mô tả công việc

Hạng 

CDNN
Tên vị trí việc làm

Mã vị trí 

việc làm

Yêu cầu về trình độ

1 Khoa Kiểm soát bệnh tật và HIV/AIDS TTYT-NVCN-02 Bác sĩ (hạng III) Hạng III
Tham gia công tác khám chữa bệnh, phòng chống dịch bệnh và các hoạt 

động chuyên môn của khoa
1 Đại học Y khoa

Có kỹ năng sử dụng được ngoại ngữ 

hoặc sử dụng được tiếng dân tộc 

thiểu số đối với công chức công tác ở 

vùng dân tộc thiểu số theo yêu cầu 

của vị trí việc làm.

Có kỹ năng sử dụng công nghệ thông 

tin cơ bản

2
Khoa Chăm sóc sức khoẻ sinh sản và Phụ 

sản
TTYT-NVCN-02 Bác sĩ (hạng III) Hạng III

Tham gia công tác khám chữa bệnh, công tác chăm sóc sức khoẻ sinh sản, 

sức khoẻ trẻ em các hoạt động chuyên môn của khoa
1 Đại học Y khoa

Có kỹ năng sử dụng được ngoại ngữ 

hoặc sử dụng được tiếng dân tộc 

thiểu số đối với công chức công tác ở 

vùng dân tộc thiểu số theo yêu cầu 

của vị trí việc làm.

Có kỹ năng sử dụng công nghệ thông 

tin cơ bản

Khối Trạm y tế 2

3 Trạm Y tế xã Trung Lèng Hồ TTYT-NVCN-25 Y sĩ (hạng IV) Hạng IV
Thực hiện khám chữa bệnh, kê đơn, tại trạm y tế; Giám sát, tuyên truyền 

phòng chống dịch bệnh các thôn bản và triển khai các chương trình y tế. 
1 Trung cấp Y sĩ đa khoa

4 Trạm Y tế xã Dền Sáng TTYT-NVCN-13 Hộ sinh hạng IV Hạng IV
Thực hiện chăm sóc khỏe sinh sản bà mẹ - trẻ em, công tác dân số - 

KHHGĐ
1 Cao đẳng Hộ sinh

XVI Trung tâm Y tế huyện Bảo Thắng 16

Khối Trung tâm Y tế 5

TTYT-CMDC-33
Chuyên viên về tổng 

hợp

Chuyên 

viên
Tổng hợp các loại báo cáo tuần, tháng, quý của đơn vị 1 Đại học

Quản trị nhân lực; 

Quản lý nhà nước

 Có kỹ năng sử dụng được ngoại ngữ 

hoặc sử dụng được tiếng dân tộc 

thiểu số theo yêu cầu nhiệm vụ;

Có kỹ năng sử dụng công nghệ thông 

tin cơ bản

TTYT-CMDC-36
Công nghệ thông tin 

hạng III
Hạng  III

Phụ trách công nghệ thông tin, chuyển đổi số của đơn vị, quản lý 

các phần mềm y tế tại đơn vị
1 Đại học Công nghệ thông tin

Có kỹ năng sử dụng được ngoại ngữ 

hoặc tiếng dân tộc thiểu số (đối với 

viên chức công tác ở vùng dân tộc 

thiểu số) theo yêu cầu của vị trí việc 

làm;

TTYT-CMDC-38 Văn thư viên
Văn thư 

viên
Thực hiện nhiệm vụ  công tác văn thư, lưu trữ 1 Đại học

Văn thư - lưu trữ, lưu 

trữ học

 Có kỹ năng sử dụng được ngoại ngữ 

hoặc sử dụng được tiếng dân tộc 

thiểu số đối với công chức công tác ở 

vùng dân tộc thiểu số theo yêu cầu 

của vị trí việc làm.

Có kỹ năng sử dụng công nghệ thông 

tin cơ bản

2 Khoa Kiểm soát bệnh tật và HIV/AIDS TTYT-NVCN-04
Bác sĩ Y học dự phòng 

(hạng III)
Hạng III Quản lý, thực hiện các nhiệm vụ phòng chống dịch bệnh 1 Đại học Y học dự phòng

Có kỹ năng sử dụng được ngoại ngữ 

hoặc sử dụng được tiếng dân tộc 

thiểu số đối với công chức công tác ở 

vùng dân tộc thiểu số theo yêu cầu 

của vị trí việc làm.

Có kỹ năng sử dụng công nghệ thông 

tin cơ bản

3 Phòng Dân số - Truyền thông  & GDSK TTYT-NVCN-02 Bác sĩ (hạng III) Hạng III
Quản lý chương trình chăm sóc sức khỏe người cao tuổi, tư vấn 

khám sức khỏe trước kết hôn
1 Đại học Y khoa

Có kỹ năng sử dụng được ngoại ngữ 

hoặc sử dụng được tiếng dân tộc 

thiểu số đối với công chức công tác ở 

vùng dân tộc thiểu số theo yêu cầu 

của vị trí việc làm.

Có kỹ năng sử dụng công nghệ thông 

tin cơ bản

Khối Trạm y tế 11

4 TYT xã Xuân Quang TTYT-NVCN-02 Bác sĩ (hạng III) Hạng III Khám, chữa bệnh đa khoa 1 Đại học Y khoa

Có kỹ năng sử dụng được ngoại ngữ 

hoặc sử dụng được tiếng dân tộc 

thiểu số đối với công chức công tác ở 

vùng dân tộc thiểu số theo yêu cầu 

của vị trí việc làm.

Có kỹ năng sử dụng công nghệ thông 

tin cơ bản

5 TYT xã Trì Quang TTYT-NVCN-02 Bác sĩ (hạng III) Hạng III Khám, chữa bệnh đa khoa 1 Đại học Y khoa

Có kỹ năng sử dụng được ngoại ngữ 

hoặc sử dụng được tiếng dân tộc 

thiểu số đối với công chức công tác ở 

vùng dân tộc thiểu số theo yêu cầu 

của vị trí việc làm.

Có kỹ năng sử dụng công nghệ thông 

tin cơ bản

6 TYT thị trấn Phố Lu TTYT-NVCN-02 Bác sĩ (hạng III) Hạng III Khám, chữa bệnh đa khoa 1 Đại học Y khoa

Có kỹ năng sử dụng được ngoại ngữ 

hoặc sử dụng được tiếng dân tộc 

thiểu số đối với công chức công tác ở 

vùng dân tộc thiểu số theo yêu cầu 

của vị trí việc làm.

Có kỹ năng sử dụng công nghệ thông 

tin cơ bản

7 TYT xã Phong Niên TTYT-NVCN-25 Y sĩ (hạng IV) Hạng IV Khám, chữa bệnh đa khoa 1 Trung cấp Y sĩ đa khoa

Phòng Kế hoạch tổng hợp1
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Trình độ 

chuyên môn tối 

thiểu

Chuyên ngành Điều kiện ngoại ngữ Điều kiện tin học

(1) (2) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (12) -14 (15)

Cơ quan, đơn vịSTT Ghi chú
Số lượng 

(người)
Mô tả công việc

Hạng 

CDNN
Tên vị trí việc làm

Mã vị trí 

việc làm

Yêu cầu về trình độ

8 TYT xã Bản Phiệt TTYT-NVCN-02 Bác sĩ (hạng III) Hạng III Khám, chữa bệnh đa khoa 1 Đại học Y khoa

Có kỹ năng sử dụng được ngoại ngữ 

hoặc sử dụng được tiếng dân tộc 

thiểu số đối với công chức công tác ở 

vùng dân tộc thiểu số theo yêu cầu 

của vị trí việc làm.

Có kỹ năng sử dụng công nghệ thông 

tin cơ bản

9 TYT xã Bản Cầm TTYT-NVCN-02 Bác sĩ (hạng III) Hạng III Khám, chữa bệnh đa khoa 1 Đại học Y khoa

Có kỹ năng sử dụng được ngoại ngữ 

hoặc sử dụng được tiếng dân tộc 

thiểu số đối với công chức công tác ở 

vùng dân tộc thiểu số theo yêu cầu 

của vị trí việc làm.

Có kỹ năng sử dụng công nghệ thông 

tin cơ bản

10 TYT thị trấn Phong Hải TTYT-NVCN-02 Bác sĩ (hạng III) Hạng III Khám, chữa bệnh đa khoa 1 Đại học Y khoa

Có kỹ năng sử dụng được ngoại ngữ 

hoặc sử dụng được tiếng dân tộc 

thiểu số đối với công chức công tác ở 

vùng dân tộc thiểu số theo yêu cầu 

của vị trí việc làm.

Có kỹ năng sử dụng công nghệ thông 

tin cơ bản

11 TYT thị trấn Tằng Lỏong TTYT-NVCN-02 Bác sĩ (hạng III) Hạng III Khám, chữa bệnh đa khoa 1 Đại học Y khoa

Có kỹ năng sử dụng được ngoại ngữ 

hoặc sử dụng được tiếng dân tộc 

thiểu số đối với công chức công tác ở 

vùng dân tộc thiểu số theo yêu cầu 

của vị trí việc làm.

Có kỹ năng sử dụng công nghệ thông 

tin cơ bản

12 TYT xã Thái Niên TTYT-NVCN-02 Bác sĩ (hạng III) Hạng III Khám, chữa bệnh đa khoa 1 Đại học Y khoa

Có kỹ năng sử dụng được ngoại ngữ 

hoặc sử dụng được tiếng dân tộc 

thiểu số đối với công chức công tác ở 

vùng dân tộc thiểu số theo yêu cầu 

của vị trí việc làm.

Có kỹ năng sử dụng công nghệ thông 

tin cơ bản

TTYT-NVCN-02 Bác sĩ (hạng III) Hạng III Khám, chữa bệnh đa khoa 1 Đại học Y khoa

Có kỹ năng sử dụng được ngoại ngữ 

hoặc sử dụng được tiếng dân tộc 

thiểu số đối với công chức công tác ở 

vùng dân tộc thiểu số theo yêu cầu 

của vị trí việc làm.

Có kỹ năng sử dụng công nghệ thông 

tin cơ bản

TTYT-NVCN-13 Hộ sinh hạng IV Hạng IV Quản lý, thực hiện chương trình CSSKSS/KHHGĐ 1 Cao đẳng Hộ sinh

XVII Trung tâm Y tế huyện Bảo Yên 2

Khối Trung tâm Y tế 0

Khối Trạm y tế 2

1 Trạm Y tế xã Xuân Hòa TTYT-CMNV-02 Bác sĩ (hạng III) Hạng III  Khám, chữa bệnh đa khoa 1 Đại học Y khoa

Có kỹ năng sử dụng được ngoại ngữ 

hoặc sử dụng được tiếng dân tộc 

thiểu số đối với công chức công tác ở 

vùng dân tộc thiểu số theo yêu cầu 

của vị trí việc làm.

Có kỹ năng sử dụng công nghệ thông 

tin cơ bản

2 Trạm Y tế xã Thượng Hà TTYT-CMNV-02 Bác sĩ (hạng III) Hạng III  Khám, chữa bệnh đa khoa 1 Đại học Y khoa

Có kỹ năng sử dụng được ngoại ngữ 

hoặc sử dụng được tiếng dân tộc 

thiểu số đối với công chức công tác ở 

vùng dân tộc thiểu số theo yêu cầu 

của vị trí việc làm.

Có kỹ năng sử dụng công nghệ thông 

tin cơ bản

XVIII Trung tâm Y tế huyện Bắc Hà 4

Khối Trung tâm Y tế 2

1 Phòng Kế hoạch tổng hợp TTYT-CMDC-42 Kế toán viên Kế toán viên Thực hiện nhiệm vụ kế toán tại Trung tâm Y tế 1 Đại học Kế toán, Tài chính

Có kỹ năng sử dụng được ngoại ngữ 

hoặc sử dụng được tiếng dân tộc 

thiểu số theo yêu cầu nhiệm vụ;

Có kỹ năng sử dụng công nghệ thông 

tin cơ bản

2
Khoa Chăm sóc sức khỏe sinh sản & Phụ 

sản
TTYT-NVCN-02 Bác sĩ (hạng III) Hạng III

Thưc hiện nhiệm vụ chăm sóc sức khỏe sinh sản, phòng chống suy dinh 

dưỡng tại khoa CSSKSS& phụ sản
1 Đại học Y khoa

Có kỹ năng sử dụng được ngoại ngữ 

hoặc sử dụng được tiếng dân tộc 

thiểu số đối với công chức công tác ở 

vùng dân tộc thiểu số theo yêu cầu 

của vị trí việc làm.

Có kỹ năng sử dụng công nghệ thông 

tin cơ bản

Khối Trạm y tế 2

3 Trạm Y tế xã Lùng Cải TTYT-NVCN-02 Bác sĩ (hạng III) Hạng III
Thực hiện nhiệm vụ khám chữa bệnh, quản lý bệnh không lây nhiễm, phòng 

chống dịch bệnh trên địa bàn xã
1 Đại học Y khoa

Có kỹ năng sử dụng được ngoại ngữ 

hoặc sử dụng được tiếng dân tộc 

thiểu số đối với công chức công tác ở 

vùng dân tộc thiểu số theo yêu cầu 

của vị trí việc làm.

Có kỹ năng sử dụng công nghệ thông 

tin cơ bản

4 Trạm Y tế xã Nậm Lúc TTYT-NVCN-13 Hộ sinh hạng IV Hạng IV
Thưc hiện nhiệm vụ chăm sóc sức khỏe sinh sản, phòng chống suy dinh 

dưỡng trên địa bàn xã
1 Cao đẳng Hộ sinh

13 TYT xã Sơn Hà
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Trình độ 

chuyên môn tối 

thiểu

Chuyên ngành Điều kiện ngoại ngữ Điều kiện tin học

(1) (2) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (12) -14 (15)

Cơ quan, đơn vịSTT Ghi chú
Số lượng 

(người)
Mô tả công việc

Hạng 

CDNN
Tên vị trí việc làm

Mã vị trí 

việc làm

Yêu cầu về trình độ

XIX Trung tâm y tế huyện Mường Khương 7

Khối Trung tâm Y tế 5

TTYT-NVCN-02 Bác sĩ (hạng III) Hạng III
Quản lý, triển khai xã đạt bộ tiêu chí Quốc gia về y tế; hỗ trợ các công việc 

khác do phòng đảm tham gia phòng chống dịch bệnh
1 Đại học Y khoa

Có kỹ năng sử dụng được ngoại ngữ 

hoặc sử dụng được tiếng dân tộc 

thiểu số đối với công chức công tác ở 

vùng dân tộc thiểu số theo yêu cầu 

của vị trí việc làm.

Có kỹ năng sử dụng công nghệ thông 

tin cơ bản

TTYT-NVCN-02 Bác sĩ (hạng III) Hạng III
Quản lý, triển khai Phần mềm Hồ sơ sức khoẻ điện tử; hỗ trợ các công việc 

khác do phòng đảm tham gia phòng chống dịch bệnh
1 Đại học Y khoa

Có kỹ năng sử dụng được ngoại ngữ 

hoặc sử dụng được tiếng dân tộc 

thiểu số đối với công chức công tác ở 

vùng dân tộc thiểu số theo yêu cầu 

của vị trí việc làm.

Có kỹ năng sử dụng công nghệ thông 

tin cơ bản

TTYT-NVCN-02 Bác sĩ (hạng III) Hạng III
Triển khai thực hiện chương trình phòng chống mù loà; hỗ trợ các chương 

trình do khoa đảm tham gia phòng chống dịch bệnh
1 Đại học Y khoa

Có kỹ năng sử dụng được ngoại ngữ 

hoặc sử dụng được tiếng dân tộc 

thiểu số đối với công chức công tác ở 

vùng dân tộc thiểu số theo yêu cầu 

của vị trí việc làm.

Có kỹ năng sử dụng công nghệ thông 

tin cơ bản

TTYT-NVCN-02 Bác sĩ (hạng III) Hạng III
Triển khai thực hiện chương trình phòng chống bệnh Lao; hỗ trợ các 

chương trình do khoa đảm tham gia phòng chống dịch bệnh
1 Đại học Y khoa

Có kỹ năng sử dụng được ngoại ngữ 

hoặc sử dụng được tiếng dân tộc 

thiểu số đối với công chức công tác ở 

vùng dân tộc thiểu số theo yêu cầu 

của vị trí việc làm.

Có kỹ năng sử dụng công nghệ thông 

tin cơ bản

3
Khoa Y tế công cộng - Dinh dưỡng & An 

toàn thực phẩm
TTYT-NVCN-04

Bác sĩ y học dự phòng 

(hạng III)
Hạng III

Triển khai thực hiện chương trình bệnh không lây nhiễm, hỗ trợ các chương 

trình do khoa đảm nhận, tham gia phòng chống dịch bệnh
1 Đại học Y học dự phòng

Có kỹ năng sử dụng được ngoại ngữ 

hoặc sử dụng được tiếng dân tộc 

thiểu số đối với công chức công tác ở 

vùng dân tộc thiểu số theo yêu cầu 

của vị trí việc làm.

Có kỹ năng sử dụng công nghệ thông 

tin cơ bản

Khối Trạm y tế 2

4 Trạm Y tế xã Cao Sơn TTYT-NVCN-13 Hộ sinh hạng IV Hạng IV Triển khai, thực hiện chương trình chăm sóc sức khoẻ sinh sản 1 Cao đẳng Hộ sinh

5 Trạm Y tế xã Pha Long TTYT-NVCN-13 Hộ sinh hạng IV Hạng IV Triển khai, thực hiện chương trình chăm sóc sức khoẻ sinh sản 1 Cao đẳng Hộ sinh

XX Trung tâm Y tế huyện Văn Bàn 4

Khối Trung tâm Y tế 2

1 Khoa Kiểm soát bệnh tật - HIV/AIDS TTYT-NVCN-02 Bác sĩ (hạng III) Hạng III
Tham gia công tác khám chữa bệnh, phòng chống dịch bệnh, phụ trách 

chương trình phòng chống sốt rét
1 Đại học Y khoa

Có kỹ năng sử dụng được ngoại ngữ 

hoặc sử dụng được tiếng dân tộc 

thiểu số đối với công chức công tác ở 

vùng dân tộc thiểu số theo yêu cầu 

của vị trí việc làm.

Có kỹ năng sử dụng công nghệ thông 

tin cơ bản

2
Phòng Dân số - Truyền thông  và Giáo dục 

sức khỏe
TTYT-NVCN-02 Bác sĩ (hạng III) Hạng III

Thực hiện quản lý chỉ đạo, hướng dẫn TYT các xã, thị trấn về lĩnh vực 

chuyên môn, lâm sàng nhằm thực hiện tốt công tác truyền thông, giáo dục, 

vận động, phổ biến các sản phẩm, dịch vụ về DS-KHHGĐ, tư vấn sức khỏe 

cho người dân và hướng dẫn nghiệp vụ tư vấn sức khỏe về lĩnh vực YTDP 

và DS-KHHGĐ đối với các cơ sở y tế trên địa bàn

1 Đại học Y khoa

Có kỹ năng sử dụng được ngoại ngữ 

hoặc sử dụng được tiếng dân tộc 

thiểu số đối với công chức công tác ở 

vùng dân tộc thiểu số theo yêu cầu 

của vị trí việc làm.

Có kỹ năng sử dụng công nghệ thông 

tin cơ bản

Khối Trạm y tế 2

3 Trạm Y tế xã Thẳm Dương TTYT-NVCN-13 Hộ sinh hạng IV Hạng IV

Hộ sinh thực hiện vị trí việc làm chăm sóc khỏe sinh sản - KHHGĐ, công 

tác dân số, thực hiện các chương trình Y tế, tham gia các hoạt động của 

trạm Y tế và sự chỉ đạo của cấp trên

1 Cao đẳng Hộ sinh

4 Trạm Y tế xã Dần Thàng TTYT-NVCN-13 Hộ sinh hạng IV Hạng IV

Hộ sinh thực hiện vị trí việc làm chăm sóc khỏe sinh sản - KHHGĐ, công 

tác dân số, thực hiện các chương trình Y tế, tham gia các hoạt động của 

trạm Y tế và sự chỉ đạo của cấp trên

1 Cao đẳng Hộ sinh

2 Khoa Kiểm soát bệnh tật và HIV/AIDS

1 Phòng Kế hoạch tổng hợp
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CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

--------------- 

….., ngày.... tháng.... năm…. 

                           PHIẾU ĐĂNG KÝ DỰ TUYỂN 

Vị trí dự tuyển(1):………………………..................... 

...................................................................................... 

Đơn vị dự tuyển(2):....................................................... 

....................................................................................... 

 
 

 

I. THÔNG TIN CÁ NHÂN 

 

Họ và tên: ……………………………………………............................... 

Ngày, tháng, năm sinh: …………………            … Nam(3) □     Nữ □(3) 

Dân tộc: ……………………………….  Tôn giáo: ………............. 

Số CMND hoặc Thẻ căn cước công dân …………................................ 

          Ngày cấp: …………....... Nơi cấp: …………........................................ 

Số điện thoại di động: …………………… Email: ……………............ 

Quê quán: ……………………………………………………………... 

Địa chỉ nhận thông báo: …………………………………………….............. 

Thông tin về hộ khẩu/nơi thường trú (nếu có): …………..................... 

................................................................................................................ 

Tình trạng sức khỏe: ………Chiều cao: ...… ……; Cân nặng: …….….kg 

Trình độ văn hóa: ……………………………………cao...................... 

Trình độ chuyên môn: ………………………………………………....... 

II. THÔNG TIN CƠ BẢN VỀ GIA ĐÌNH(4) 

Mối quan 

hệ 
Họ và tên 

Ngày, tháng, 

năm sinh 

Quê quán, nghề nghiệp, chức danh, chức vụ, đơn 

vị công tác, học tập, nơi ở (trong, ngoài nước); 

thành viên các tổ chức chính trị - xã hội) 

        

        

        

Mẫu số 01  

(Nghị định số 85/2023/NĐ-CP ngày 

7/12/2023 của Chính phủ) 

) 

(Ảnh 4x6) 
 



2 

 

III. THÔNG TIN VỀ QUÁ TRÌNH ĐÀO TẠO(4*) 

Tên trường, 

cơ sở đào 

tạo cấp 

Ngày, 

tháng, 

năm cấp 

văn bằng, 

chứng chỉ 

Trình độ 

văn 

bằng, 

chứng 

chỉ 

Số hiệu 

của văn 

bằng, 

chứng 

chỉ 

Chuyên 

ngành đào 

tạo (ghi 

theo bảng 

điểm) 

Ngành 

đào 

tạo 

Hình 

thức 

đào 

tạo 

Xếp 

loại 

bằng, 

chứng 

chỉ 

                

                

IV. THÔNG TIN VỀ QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC (nếu có)(4**) 

Từ ngày, tháng, 

năm đến ngày, 

tháng, năm 

Cơ quan, tổ chức, đơn vị công tác 

    

    

V. THÔNG TIN ĐĂNG KÝ DỰ TUYỂN 

1. Nguyện vọng 1: 

- Vị trí việc làm dự tuyển (1); ……………………………………………….... 

- Đơn vị (2): …………………………………………………………………… 

3. Đăng ký dự thi môn ngoại ngữ (Đối với các vị trí việc làm tại thông báo 

tuyển dụng không yêu cầu ngoại ngữ thì thí sinh không điền phần này) 

3.1. Đăng ký dự thi ngoại ngữ (5): 

Tiếng Anh □ Tiếng Nga □  Tiếng Pháp □  Tiếng Đức □ Tiếng Trung Quốc □ 

Ngoại ngữ khác theo yêu cầu vị trí việc làm: ………………………………… 

3.2. Miễn thi ngoại ngữ do (nếu có): ………………………………………….. 

4. Đối tượng ưu tiên (nếu có) (6): ………………………………………………. 

................................................................................................................................ 

Tôi xin cam đoan và chịu trách nhiệm trước pháp luật về thông tin cung cấp 

trong Phiếu đăng ký dự tuyển này và cam kết hoàn thiện đầy đủ hồ sơ theo quy 

định sau khi nhận được thông báo trúng tuyển(7).    

NGƯỜI VIẾT PHIẾU 

(Ký, ghi rõ họ tên) 

  



Ghi chú: 

1. Ghi đúng tên vị trí việc làm đăng ký dự tuyển theo Thông báo tuyển dụng; 
2. Ghi đúng tên cơ quan, tổ chức, đơn vị đăng ký tuyển dụng đối với từng nguyện vọng theo đúng Thông báo tuyển 

dụng; 
3. Tích dấu X vào ô tương ứng; 
4. Cha, mẹ đẻ; vợ (chồng); con đẻ; anh, chị, em ruột; 
4*. Kê khai từ bằng tốt nghiệp THPT trở lên; kèm bản photo (không cần chứng thực) các văn bằng, chứng chỉ để 

đối chiếu khi nộp hồ sơ dự tuyển; 

4**. Kê khai rõ công việc, chức danh chuyên môn đã từng làm; bộ phận/đơn vị đã từng công tác; Nộp kèm theo 

bản photo thời gian làm việc có đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc 

5. Tích dấu X vào ô tương ứng. 

6. Chỉ ghi đối tượng ưu tiên trong tuyển dụng theo quy định tại Điều 6 Nghị định số 115/2020/NĐ-CP và được bổ 

sung tại Nghị định số 85/2023/NĐ-CP; kèm bản photo (không cần chứng thực) để đối chiếu khi nộp hồ sơ dự 

tuyển 

7. Hoàn thiện hồ sơ sau tuyển dụng theo quy định tại Điều 17 Nghị định số 115/2020/NĐ-CP và được bổ sung 

tại Nghị định số 85/2023/NĐ-CP. Trong đó có yêu cầu “Phiếu lý lịch tư pháp số 1 do cơ quan có thẩm quyền 

cấp”, vì vậy thí sinh cần liên hệ DVC lĩnh vực Tư pháp để thực hiện thủ tục sớm. 

 

HƯỚNG DẪN CỤ THỂ VIẾT PHIẾU ĐĂNG KÝ DỰ TUYỂN VIÊN 

CHỨC NGÀNH Y TẾ TỈNH LÀO CAI NĂM 2024 

(1) Vị trí dự tuyển: Ghi đúng tên Vị trí việc làm đăng ký dự tuyển theo 

Thông báo tuyển dụng viên chức ngành Y tế tỉnh Lào Cai năm 2024 (được đăng 

tải trên trang thông tin điện tử của Sở Y tế tỉnh Lào Cai https://syt.laocai.gov.vn. 

Mỗi người dự tuyển chỉ được đăng ký dự tuyển vào một vị trí việc làm tuyển dụng 

(Ví dụ: Bác sĩ hạng III, Khoa Phòng chống bệnh truyền nhiễm; Kế toán viên, 

Phòng Tài chính - Kế toán…).  

(2) Đơn vị dự tuyển: Ghi chính xác tên Đơn vị dự tuyển (Ví dụ: Trung tâm 

Kiểm soát bệnh tật, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Lào Cai…).  

I. THÔNG TIN CÁ NHÂN  

1. Họ và tên: Ghi đầy đủ họ, chữ đên và tên như Giấy khai sinh  

Ví dụ: NGUYỄN VĂN A 

2. Ngày, tháng, năm sinh: Ghi đầy đủ ngày, tháng, năm sinh ghi trong Giấy 

khai sinh (Ví dụ: 18/12/1999).  

3. Nam/ Nữ: đánh dấu X vào ô tương ứng Nam/ Nữ. 

4. Dân tộc: Ghi theo đúng thông tin trên Giấy khai sinh  

Ví dụ: Kinh, Hoa, Mông,...  

5. Số CMTND hoặc Số căn cước công dân: Ghi số CMTND hoặc Căn cước 

công dân trên CMTND hoặc thẻ Căn cước công dân.  

6. Ngày cấp: Ghi ngày CMTND hoặc Căn cước công dân trên thẻ CMTND 

hoặc Căn cước công dân.  

7. Nơi cấp: ghi theo nơi cấp CMTND hoặc nơi cấp Căn cước công dân là 

Cục Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội.  

8. Số điện thoại: ghi rõ, chính xác số điện thoại còn hoạt động để liên lạc.  

9. Email: Ghi địa chỉ email còn đang sử dụng.  

10. Quê quán: Ghi rõ 3 cấp phường/ xã, quận/ huyện, tỉnh/ thành phố theo 

Căn cước công dân 

https://syt.laocai.gov.vn/
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(Ví dụ: phường V, thành phố Lào Cai, tỉnh Lào Cai).  

11. Địa chỉ nhận thông báo: Ghi chính xác, đầy đủ địa chỉ đang ở để liên 

lạc khi cần (Ví dụ: Số 6, đường Ngô Quyền, phường V, thành phố Lào Cai, tỉnh 

Lào Cai).  

12. Thông tin về hộ khẩu/ nơi thường trú (nếu có): Ghi địa chỉ trên hộ khẩu 

hoặc nơi thường trú.  

13. Trình trạng sức khỏe, chiều cao, cân nặng: Ghi theo kết luận của Giấy 

chứng nhận sức khỏe còn giá trị sử dụng theo quy định.  

14. Trình độ văn hóa: Ghi trình độ văn hóa (Ví dụ: Trung học phổ thông).  

15. Trình độ chuyên môn: Khai theo văn bằng chuyên môn phù hợp với vị 

trí dự tuyển.  

 

II. THÔNG TIN CƠ BẢN VỀ GIA ĐÌNH  

Ghi đầy đủ thông tin theo yêu cầu của: cha, mẹ đẻ, vợ (chồng), con đẻ, anh, 

chị, em ruột .  

III. THÔNG TIN VỀ QUÁ TRÌNH ĐÀO TẠO  

Chỉ kê khai từ bằng tốt nghiệp THPT trở lên  

1. Tên trường, cơ sở đào tạo: Ghi đầy đủ, chính xác theo văn bằng, chứng 

chỉ được cấp hoặc Đơn vị thẩm quyền cấp Chứng chỉ hành nghề/ Chứng chỉ bồi 

dưỡng tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp 

2. Ngày, tháng, năm cấp văn bằng, chứng chỉ: Ghi đầy đủ, chính xác thời 

gian trên tất cả các văn bằng chuyên môn, chứng chỉ đào tạo chuyên ngành có liên 

quan đến yêu cầu của vị trí việc làm; chứng chỉ ngoại ngữ, tin học đã được cấp; 

Chứng chỉ hành nghề hoặc Chứng chỉ bồi dưỡng tiêu chuẩn chức danh nghề 

nghiệp; Chứng chỉ tiếng dân tộc thiểu số.  

Đối với thí sinh có nhiều văn bằng (Bác sĩ, chuyên khoa cấp I, Thạc sỹ, 

Chuyên khoa cấp II, Tiến sỹ,...) thì phải ghi đủ theo thứ tự quá trình học tập từ 

thấp đến cao.  

3. Trình độ văn bằng, chứng chỉ: Chỉ kê khai các văn bằng, chứng chỉ yêu 

cầu của vị trí việc làm đăng ký dự tuyển.  

- Đối với văn bằng chuyên môn: Ghi đầy đủ, chính xác theo văn bằng 

chuyên môn được cấp (Ví dụ: Bác sỹ đa khoa, Kỹ sư Công nghệ thông tin,…)  

- Chứng chỉ chuyên ngành: Ghi đầy đủ, chính xác chứng chỉ đào tạo chuyên 

ngành theo yêu cầu của vị trí dự tuyển  

- Chứng chỉ ngoại ngữ: ghi rõ ngôn ngữ và trình độ đạt được (Ví dụ: Tiếng 

Anh B1,...) Đối với các chứng chỉ ngoại ngữ quốc tế TOEIC, TOEFI, IELTS,… 

phải ghi rõ tổng điểm đạt được và trình độ quy đổi tương đương (nếu có). 

- Chứng chỉ tin học: Ghi rõ Ứng dụng công nghệ thông tin cơ bản, Chứng 

chỉ Tin học văn phòng A, B, C,…  

- Đối với Chứng chỉ hành nghề hoặc Chứng chỉ bồi dưỡng tiêu chuẩn chức 

danh nghề nghiệp; Chứng chỉ tiếng dân tộc thiểu số: Ghi rõ tên Chứng chỉ được cấp.  
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4. Số hiệu của văn bẳng, chứng chỉ: Ghi rõ, đầy đủ, chính xác theo văn 

bằng, chứng chỉ được cấp.  

5. Chuyên ngành đào tạo (ghi theo bảng điểm): Ghi rõ chuyên ngành đào 

tạo theo Bảng điểm (Ví dụ: Ngoại khoa,…) Đối với Chứng chỉ hành nghề hoặc 

Chứng chỉ bồi dưỡng tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp: Ghi cụ thể: Bác sỹ…/ 

Điều dưỡng/ Kỹ thuật thuật; Đối với chứng chỉ tiếng dân tộc thiểu số: Mông ... 

6. Ngành đào tạo: Ghi rõ ngành đào tạo theo Bằng tốt nghiệp  

7. Hình thức đào tạo: Ghi rõ Chính quy/Tại chức/Liên thông/Từ xa,…  

Nếu là chứng chỉ ghi: Bồi dưỡng.  

8. Xếp loại bằng, chứng chỉ: Ghi rõ theo hình thức xếp loại của văn bằng 

(Giỏi/ Khá/ Trung bình,…); đối với các chứng chỉ Ngoại ngữ ghi rõ: trình độ hoặc 

tổng điểm đạt được; đối với chứng chỉ Tin học ghi rõ trình độ hoặc kết quả là Đạt.  

 

IV. THÔNG TIN VỀ QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC (nếu có)  

Kê khai rõ công việc, chức danh chuyên môn đã từng làm; bộ phận/ đơn vị 

đã từng công tác: nộp kèm theo bản photo thời gian làm việc có đóng bảo hiểm 

xã hội bắt buộc.  

V. THÔNG TIN ĐĂNG KÝ DỰ TUYỂN  

1. Nguyện vọng 1: Ghi như mục (1) và (2)  

2. Nguyện vọng 2: KHÔNG GHI mục này  

3. Đăng ký dự thi môn ngoại ngữ: Thí sinh dự tuyển vào các vị trí có yêu 

cầu “Có kỹ năng sử dụng được ngoại ngữ theo yêu cầu của VTVL” nhưng cá nhân 

không cung cấp được bản photo chứng chỉ ngoại ngữ thì sẽ đánh dấu X vào ô 

đăng ký dự thi môn ngoại ngữ “Anh văn”.  

Khi đó, nếu thí sinh đủ điều kiện dự thi Vòng 2 ngoài thi phỏng vấn sát 

hạch thì thí sinh sẽ dự thi môn kiểm tra kỹ năng sử dụng ngoại ngữ theo quy chế 

của Hội đồng xét tuyển. 

4. Đối tượng ưu tiên (nếu có): ghi đối tượng ưu tiên; photo công chứng các 

Giấy tờ có liên quan đối tượng ưu tiên theo quy định (nếu không thuộc đối tượng 

ưu tiên thì bỏ trống).  

 

* Lưu ý:  

- Người đăng ký dự tuyển kê khai các văn bằng, chứng chỉ theo yêu cầu vị 

trí việc làm đăng ký xét tuyển đã được các cơ sở giáo dục đào tạo cấp trước ngày 

nộp Phiếu đăng ký dự tuyển (kèm theo các bản photo văn bằng, chứng chỉ, không 

cần chứng thực); không sử dụng giấy chứng nhận tốt nghiệp tạm thời, giấy xác 

nhận đã hoàn thành kỳ thi chờ cấp chứng chỉ,… để thay thế các văn bản, chứng 

chỉ yêu cầu của vị trí việc làm cần tuyển theo quy định.  

- Hồ sơ của thí sinh nếu khai không trung thực thì bị xóa tên trong danh 

sách dự tuyển hoặc hủy bỏ kết quả tuyển dụng./.  
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